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[bookmark: _Toc26366315]PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. [bookmark: _Toc26366316]Sự cần thiết và các căn cứ lập quy hoạch chi tiết xây dựng
[bookmark: _Toc286104455][bookmark: _Toc289967936]Ngày nay, sự phát triển dân số cùng với sự di cư ồ ạt của người dân lên các thành phố lớn nơi có nền kinh tế trọng điểm để sinh sống và làm ăn đã làm cho diện tích đất ở các thành phố này càng thu hẹp. Quỹ đất và các cơ sở hạ tầng phục vụ cho nhu cầu sinh sống cho người dân ngày càng thiếu và khủng hoảng trong sự phát triển kinh tế ngày càng lớn ở đô thị lớn hiện nay. Hệ lụy của sự phát triển dân số này đã dẫn tới các công tác về quản lý đô thị, lập quy hoạch và quản lý quy hoạch ngày càng khó khăn và vô cùng nan giải. Khi mà các công tác quản lý đô thị ngày càng khó trong sự phát triển ồ ạt của dân số thì dẫn tới các hậu quả đó là sự ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng tới đời sống sức khỏe của người dân.
Thành phố Hồ Chí Minh là một siêu đô thị với hơn 9 triệu dân hiện tại và còn tăng nữa trong tương lai (hơn 10 triệu người năm 2020 theo dự báo của chuyên gia).Mật độ dân số của thành phố ngày càng không ngừng tăng song hành là mật độ đô thị hóa rất cao.Quỹ đất của thành phố ngày càng thu hẹp lại trong khi dân cư ngày càng đông đúc dẫn tới thiếu đất ở và giá thành của đất ở rất cao.Đồng thời, sự ô nhiễm môi trường nước, không khí ở thành phố đang ở thực trạng báo động cao. Các nạn tắc đường, kẹt xe giữa lòng đô thị xảy ra thường xuyên. Hậu quả ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống và sinh hoạt của người dân thành phố.
Chính vì vậy, Các nhà lãnh đạo và các chuyên gia đã tổ chức hội thảo đưa ra các hướng giải quyết cho thành phố trong việc quy hoạch.Việc đề xuất mở rộng thành phố ra các vùng lân cận là sự cần thiết và lâu dài. Song hành với việc đó là sự thu hút đầu tư vào các khu vực này cũng được các tỉnh giáp ranh thành phố chú trọng nhằm tạo động lực phát triển chung cho toàn tỉnh.
Tỉnh Long An là tỉnh giáp ranh với thành phố đã được đề xuất trong định hướng mở rộng của thành phố. Đây là định hướng nhằm giảm tải áp lực về dân số tại trung tâm và thúc đẩy phát triển kinh tế ở nơi đây.Vào ngày 22 tháng 12 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành ban hành quyết định số 2076/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.Thông qua quyết định này thành phố sẽ được phép mở rộng vùng về các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Tiền Giang, trong đó có Long An. 
Tỉnh Long An có huyện Cần Giuộc là vùng kinh tế trọng điểm - kết nối giao thương mạnh mẽ nằm giáp ranh với thành phố Chí Minh về phía nam - là đô thị vệ tinh của thành phố. 
Ngày 23 tháng 3 năm 2010 hội đồng nhân dân tỉnh Long An ban hành nghị quyết số 136/2010/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đến năm 2025.
Ngày 29 tháng 8 năm 2014 Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An ban hành quyết định 2908/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Theo đồ án điều chỉnh, Vùng huyện Cần Giuộc có tổng diện tích 21.019,8 ha, quy mô dân số đến năm 2030 vào khoảng hơn 300.000 người. Khu vực có tính chất là vùng phát triển đô thị, công nghiệp tổng hợp, vùng phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao..
Trong quá trình nghiên cứu tại xã Phước Lý thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Công ty cổ phần đầu tư xây dựng An Phú Sinh đã thấy được những thuận lợi về sự phát triển đầu tư xây dựng.
Trước hết, đó là vị trí địa lý giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh, nằm cận kề với các tuyến đường giao thông huyết mạnh với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác: Cao tốc Bến Lức-Long Thành, quốc lộ 1A, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh -Trung Lương. Khu vực kết nối giao thương mạnh mẽ với thành phố. Khu vực có sự thu hút đầu tư mạnh của các tập đoàn và chủ đầu tư lớn
Sự phù hợp nhất quán trong chính sách quy hoạch vùng của Thủ Tướng Chính Phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An thông qua quyết định và nghị quyết đã ban hành.
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng An Phú Sinh nhận thấy sự đầu tư của công ty vào dự án mang lại lợi nhuận lớn về kinh tế cũng như sự phát triển của công ty sau này. Đồng thời dự án mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao cho địa phương khi nâng cấp đồng bộ cơ sở hạ tầng, tạo môi trường sống tốt hơn cho cư dân trong khu và cũng tạo ra không ít công việc cho người dân địa phương, đóng góp một phần không nhỏ thuế cho ngân sách địa phương.
Dựa trên những cơ sở đó, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng An Phú Sinh đã quyết định đầu tư quy hoạch một khu dân cư đồng bộ nhằm mục đích khai thác kinh tế và đáp ứng nhu cầu sinh sống của dân cư. Khu dân cư mở ra sẽ thu hút dân cư đến sinh sống và tạo động lực cho sự phát triển kinh tế khu vực xã Phước Lý nói riêng và góp phần vào kinh tế tỉnh Long An nói chung.
1.2. [bookmark: _Toc26366317]Mục tiêu và yêu cầu phát triển
· Đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu dân cư
· Lập mặt bằng sử dụng đất, phân chia các lô đất phù hợp với các chức năng trong khu vực lập quy hoạch. Hình thành một khu nhà ở có các khối nhà khang trang sạch đẹp, hạ tầng kỹ thuật kết nối đồng bộ.
· Xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng, định hướng tổ chức các không gian canh quan kiến trúc, môi trường đô thị.
· Đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với điều kiện trong giai đoạn trước mắt và lâu dài.
· Dự án khi hình thành với mong muốn đáp ứng nhu cầu giải quyết chỗ ở cho người dân trong khu vực và vùng lân cận, đồng thời sử dụng quỹ đất một cách hợp lý.
· Các yêu cầu về sử dụng đất, bảo vệ môi trường, sức khỏe và đảm bảo an toàn, tiện nghi cho con người khi lập quy hoạch xây dựng.
· Các yêu cầu tối thiểu về an toàn vệ sinh và tiện nghi cho người sự dụng khi thiết kế xây dựng công trình.
· Các yêu cầu tối thiểu về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, cảnh quan lâu dài khi thi công, xây lắp công trình.
1.3. [bookmark: _Toc26366318]Các cơ sở pháp lý
1.3.1. [bookmark: _Toc26366319]Căn cứ pháp lý chung
· Luật quốc hội: số 35/2018/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.
· Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06 năm 2014.
· Nghị định 38/2010/ND-Cp ngày 07/04/2010 cảu Chính phủ về việc Quản lí không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị.
· Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
· Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết số nội dung về quy hoạch xây dựng.
· Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 27/06/2016 của Bộ xây dựng quy định hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù.
· Thông tư 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017 của BXD hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn mới.
· Thppng tư 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 của Bộ xây dựng hướng dẫn lập Quy chế quản lí kiến trúc đô thị.
· Thông tư 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2017 của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định, quản lí chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008.
· Công văn số 2076/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
· Công văn số 136/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2010 của hội đồng nhân dân tỉnh  Long An về việc thông qua quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đến năm 2025.
· Công văn số 2908/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.
· Công văn số 2726/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cần Giuộc.
1.3.2. [bookmark: _Toc26366320]Căn cứ pháp lý của dự án
· Công văn số 1124/SKHĐT-KTĐN ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Sở kế hoạch và đầu tư về việc xin ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư đến các sở và ban ngành.
· Công văn số 5115/UBND-KT ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc tiếp nhận đầu tư các dự án trong ranh quy hoạch khu kinh tế Long An hiện nay.
· Công văn số 1146/STNMT-QLĐĐ ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Sở Tài Nguyên Và Môi Trường về việc góp ý dự án đầu tư Khu dân cư An Phú Sinh của công ty Cp Đầu tư xây dựng An Phú Sinh.
· Công văn số 1073/SXD-QHKT ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Sở xây dựng về việc góp ý chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư An Phú Sinh của công ty Cp Đầu tư xây dựng An Phú Sinh.
· Công văn số 705/UBND-TCKH ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc về việc xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quyết định trương đầu tư Khu dân cư An Phú Sinh diện tích khoảng 14,7ha xã Phước Lý.
· Công văn số 758/UBND-VP ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc về việc nêu ý kiến quyết định chủ trương đầu tư Khu dân cư An Phú Sinh diện tích khoảng 14.7ha tại xã Phước Lý.
· Công văn số 275/BC-SKHĐT ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Sở kế hoạch và đầu tư về việc báo cáo thẩm định dự án Khu dân cư An Phú Sinh tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
· Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc chấp thuận nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng An Phú Sinh thực hiện dự án đầu tư KHU DÂN CƯ AN PHÚ SINH.
· Các văn bản liên quan khác.
1.3.3. [bookmark: _Toc26366321]Cơ sở nghiên cứu
· Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
· Đồ án điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020. Tầm nhìn đến năm 2030, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
· Các bản đồ nền địa chính được cung cấp từ tài liệu Sở tài Nguyên Môi trường;
· Tài liệu, số liệu về hiện trạng khu quy hoạch và các tài liệu có liên quan khác. 
1.4. Tính chất của dự án
Khu dân cư xây dựng mới, được đầu tư sử dụng cho mục đích khai thác kinh doanh; một phần phục vụ tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi trong dự án theo quy định.



[bookmark: _Toc26366322]PHẦN 2: NỘI DUNG QUY HOẠCH CHI TIẾT
2.1. [bookmark: _Toc26366323]Quy mô phạm vi nghiên cứu
Ranh giới khu đất dự kiến lập quy hoạch chi tiết có vị trí thuộc địa phận ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc có giới hạn và vị trí tiếp giáp như sau:
· Phía Đông giáp	: Kênh lò Gang.
· Phía Tây giáp	: Đất dân cư và Kênh khu 3 ấp Vĩnh Phước.
· Phía Nam giáp	: Đường DT. 835B và đất dân cư hiện hữu.
· Phía Bắc giáp	: Đất dân cư.
Quy mô diện tích khoảng: 14.7 ha
[image: ]

Hình 1: Vị trí khu vực nghiên cứu trong xã nông thôn mới xã Phước Lý.



[image: so-do-cau-truc-khong-gian-vung-huyen-can-giuoc]
Hình 2: Vị trí nghiên cứu trong điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
2.2. [bookmark: _Toc26366324]Đánh giá sơ bộ về hiện trạng khu vực
2.2.1. [bookmark: _Toc26366325]Hiện trạng sử dụng đất
Tổng diện tích quy hoạch khu dân cư là 147,405.54 m², trong đó:
	STT
	Loại Đất
	Diện tích(m²)
	Tỷ Lệ(%)

	1
	Đất dân cư hiện hữu
	22,555.43
	15.3%

	2
	Đất nông nghiệp
	120,147.64
	81.45%

	3
	Kênh rạch
	2,568.59
	1.74%

	4
	Giao thông
	2,227.38
	1.51%

	
	Tổng
	147,405.54
	100


2.2.2. [bookmark: _Toc26366326]Hiện trạng kiến trúc và xây dựng:
Trong khu quy hoạch có khoảng 47 hộ dân sinh sống. Có đường dân sinh, không có mồ mã.
2.2.3. [bookmark: _Toc26366327]Hiện trạng kinh tế - xã hội:
Phần lớn dân cư trong khu vực chủ yếu làm công nhân ở các xí nghiệp, phần còn lại làm buôn bán nhỏ và làm nông. Thu nhập bình quân đầu người thấp khoảng 50-100 triệu đồng người/năm.
2.2.4. [bookmark: _Toc26366328]Hiện trạng điều kiện tự nhiên:
· Sử dụng đất: Khu vực chủ yếu là đất nông nghiệp, ruộng và các kênh nhỏ. Còn có một số nhà ở thổ cư trong khu quy hoạch.
· Địa hình: Địa hình trong khu vực tương đối bằng phẳng, hầu hết là đất trồng lúa.Khu vực quy hoạch nằm trong xã Phước Lý thuộc tiểu vùng thượng của huyện Cần Giuộc.
· Địa chất thủy văn: Khu đất nằm trong vùng địa chất yếu.
· Khí Hậu: 
* Điều tra thu thập số liệu khí tượng
Thu thập số liệu của khí tượng của một trạm Tân Sơn Nhất ( thuộc TPHCM ), số liệu có từ năm 1930-1974 và 1979-2015 gồm các yếu tố: mưa, nắng, nhiệt độ, áp suất, ẩm, sấm sét, …trạm khí tượng Tân Sơn Nhất do đài khí tượng thuỷ văn Nam Bộ quản lý nên số liệu đảm bảo và tin cậy.
Chế độ khí hậu Long An cũng như khu vực Nam Bộ nói chung chịu sự chi phối của hoạt động gió mùa nhiệt đới, hàng năm có hai loại gió mùa chính thay nhau hoạt động là gió mùa Đông và gió mùa Hạ.
· Gió mùa Đông hoạt động từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, đặc điểm thời tiết mùa này ít mưa, gió thổi theo hướng Tây Bắc đến Đông Bắc, thời tiết khô hanh.
· Gió mùa Hạ hoạt động từ tháng 5 đến tháng 10, đặc điểm thời tiết mùa này mưa nhiều, gió thổi theo hương Tây đến Tây Nam, có những nhiễu loạn khá mãnh liệt về thời tiết như : hội tụ nhiệt đới, bão gây ra những trận mưa lớn, kéo dài, gió mạnh, thời tiết nóng, ẩm.
* Điều kiện khí hậu để tính toán phục vụ thiết kế công trình dự án 
· Nhiệt độ
Nhiệt độ trung bình   	25,3 oC
Nhiệt độ cao nhất      	40 oC
Nhiệt độ thấp nhất   	13,8 oC
Biên độ nhiệt trong ngày thay đổi từ 6,9oC (tháng 9) đến 10,5 oC (tháng 1,2)
· Độ ẩm tương đối của không khí
Độ ẩm trung bình  	79.5%
Độ ẩm cao nhất  	100%
Độ ẩm thấp nhất  	20%
· Vận tốc gió
Vận tốc gió trung bình 	2,6 m/s
Vận tốc gió mạnh nhất 	20m/s.
Vận tốc gió mạnh nhất có thể xảy ra theo thời gian (xem bảng 1).
Bảng 1. vận tốc gió chu kỳ lặp
	Chu kỳ lặp( năm )
	5
	10
	20
	30
	50

	Vận tốc ( m/s )
	24
	27
	31
	33
	35


Khu vực dự án nằm trong vùng áp lực gió IA theo tiêu chuẩn TCVN 2737 – 1995, vùng IA có áp lực gió tiêu chuẩn là 55daN/m2. Thời gian sử dụng giả định của công trình từ 20 – 25 năm, lực gió có hệ số điều chỉnh tải trọng gió k = 0,87. Hệ số thay đổi áp lực gió theo độ cao và dạng địa hình lấy bằng 1,29, áp lực gió tính toán là Qtt = 83 x 0,87 x 1,29 = 93,15 lấy tròn là 93daN/m2 cho cả dây dẫn và dây chống sét.
Công trình tính toán với áp lực gió hiệu chỉnh tương ứng theo độ cao công trình. Kết hợp giữa 2 điều kiện nhiệt độ và áp lực gió theo bảng dưới.
	Chế độ tính toán
	Nhiệt độ không khí (oC)
	Tốc độ 
gió, m/s
	Áp lực gió
daN/m2

	Vận tốc gió mạnh nhất
	25
	29
	55

	Quá điện áp khí quyển
	20
	11.5
	83


· Nắng: 
Tổng số giờ nắng trong năm 2300 giờ.
Bảng 2-   Số giờ nắng trong ngày
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Năm

	Giờ nắng
	7,4
	8,0
	8,1
	7,4
	5,7
	5,4
	6,0
	5,0
	5,0
	5,3
	6,2
	6,5
	6,3


· Dông:
Số ngày có sóng trong năm là 45 ngày.
   Số ngày có dông trong mỗi tháng
Bảng 3-   Số ngày dông trong tháng
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Năm

	Ngày dông
	0
	0
	1
	2
	8
	8
	5
	5
	5
	7
	3
	1
	45


	Mưa- 	lượng mưa trung bình năm 1933 mm
		Số ngày có mưa trong năm 196 ngày 
		Lượng mưa và số ngày mưa trung bình tháng ( Xem bảng 4 )
Bảng 4- Lượng mưa và số ngày mưa
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Năm

	Lượng mưa (mm)
	13
	4
	11
	50
	211
	310
	296
	271
	331
	271
	117
	48
	1933

	Số ngày mưa
	5
	2
	3
	6
	20
	27
	28
	29
	28
	26
	14
	8
	196


Những lượng mưa lớn thường có giông, gió giật tới cấp 7 tức là gió tốc độ từ 14 đến 16,5 m/s.
Nhìn chung khí hậu của khu vực dự án tương đối thuận lợi cho công tác thi công, việc thi công giữa 2 mùa không ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.
2.2.5. [bookmark: _Toc26366329]Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật
· Giao thông: Ở gần khu đất có tuyến đường tỉnh ĐT 835B có chỉ giới xây dựng 25m, chỉ giới đường đỏ 20m.Còn có một số đường đất, bờ kênh dẫn vào nhà dân.
· Hệ thống điện: Trong khu vực lấy điện chính từ tuyến đường điện trung thế 3 pha, hạ thế, điện chiếu sáng và cáp thông tin liên lạc cặp đường ĐT 835B.
· Cấp nước: Trong khu vực quy hoạch chưa có hệ thống cấp nước sạch, nguồn nước chủ yếu là sử dụng nước mưa và nước từ giếng khoan.
· Thoát nước: Trong khu vực quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước, nước mưa tự thấm hoặc thoát tràn theo độ dốc ra vùng thấp hơn.
2.2.6. [bookmark: _Toc26366330]Đánh giá tổng hợp
· Thuận lợi: Khu vực nghiên cứu có vị trí thuận lợi về hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp điện, cấp nước…
Đất chưa có xây dựng nhiều, phần lớn là đất nông nghiệp thuận lợi cho đền bù giải tỏa.
· Khó khăn: Nền đất yếu, ngập trũng thấp gây khó khăn cho việc xây dựng.
Hê thống hạ tầng xã hội như trường học, y tế.. còn thiếu nên cần phải được đầu tư.
2.2.7. [bookmark: _Toc26366331]Các vấn đề chính cần giải quyết trong quy hoạch.
Giải quyết các vấn đề theo khảo sát hiện trạng tại khu vực, cụ thể hóa định hướng quy hoạch của huyện. Xác định vị trí, quy mô các hạng mục công trình và các khu chức năng khác.
2.2.8. [bookmark: _Toc26366332]Tái định cư.
Về tái định nhà ở: chủ đầu tư An Phú Sinh dự kiến bố trí khoảng 38 lô ở khu quy hoạch cho các hộ dân có nhà và đất đủ điều kiện tái định cư.
Về mồ mã: chủ đầu tư An Phú Sinh sẽ liên hệ với các khu nghĩa trang nhân dân gần khu quy hoạch đề bố trí, di dời mồ mã trong khu quy hoạch, đồng thời hỗ trợ kinh phí di dời mồ mã.
2.3. [bookmark: _Toc26366333]Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
2.3.1. [bookmark: _Toc26366334]Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc
Căn cứ” Quy chuẩn Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”,ban hành theo quyết định số 04/2008 /QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của bộ xây dựng.
Theo đặc điểm vị trí, hiện trạng khu vực thiết kế và hướng đầu tư phát triển trong tương lai và tính chất Khu tái định cư - dân cư.
· Về sử dụng đất và kiến trúc xây dựng:
	CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT
	QCXDVN

	STT
	LOẠI ĐẤT
	Mật độ
(m²/người)
	Mật độ
(m²/người)

	
	
	
	

	 
	Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu
	60,16
	8 ÷ 50

	1
	Đất ở (các lô đất ở gia đình)
	27,99
	≥ 25

	2
	Đất công trình công cộng
	5,01
	≥ 5

	3
	Đất cây xanh cảnh quan
	2,58
	≥ 2

	4
	Đất giao thông 
	39,43
	≥ 5


Dân số dự kiến khoảng: 2364 người
a) Khu đất ở:gồm nhà mặt phố, nhà liên kế, biệt thự, tái định cư.
· Nhà ở mặt phố:
· Tiêu chuẩn	: ≥ 80m²/thửa.
· Tầng cao	:1-3 tầng.
· Mật độ xây dựng	: ≤ 80%


· Nhà ở liên kế:
· Tiêu chuẩn	: ≥ 80m²/thửa.
· Tầng cao	:1-3 tầng.
· Mật độ xây dựng	: ≤ 80%
· Nhà ở dạng biệt thự song lập:
· Tiêu chuẩn	: ≥ 150m²/thửa.
· Tầng cao	:1-3 tầng.
· Mật độ xây dựng	: ≤ 60%
· Nhà ở dạng tái định cư:
· Tiêu chuẩn	: ≥ 80m²/thửa.
· Tầng cao	:1-3 tầng.
· Mật độ xây dựng	: ≤ 80%
b) Đất công trình công cộng: 	
· Đất giáo dục: (bán kính phục vụ  ≤ 500m)
Trường trung học cơ sở: 55 chỗ/1.000 người; 15 m²/1 chỗ.
· Mật độ xây dựng	: ≤40%.
· Tầng cao		: ≤ 3 tầng.
Trường tiểu học		: 65 chỗ/1.000 người; 15 m²/1 chỗ.
· Mật độ xây dựng	: ≤40%.
· Tầng cao		: ≤ 2 tầng.
Trường mầm non		: 50 chỗ/1.000 người; 15 m²/1 chỗ.
· Mật độ xây dựng	: ≤40%.
· Tầng cao		: ≤ 2 tầng.
· Trạm y tế:
· Mật độ xây dựng	: ≤40%.
· Tầng cao		: ≤ 2 tầng.
· Đất thương mại – dịch vụ:
· Mật độ xây dựng	: ≤40%.
· Tầng cao		: ≤ 2 tầng.
· Đất thể dục thể thao:
· Mật độ xây dựng	: ≤40%.
· Tầng cao		: ≤ 2 tầng.
c) Đất cây xanh cảnh quan:
· Chỉ tiêu 	 	: ≥ 2 m2/người.
· Mật độ xây dựng	: ≤5%.
· Tầng cao		: ≤ 1 tầng.
d) Đất giao thông – đất hạ tầng kỹ thuật:
· Chỉ tiêu 	 	: ≥ 5 m2/người.
· Mật độ xây dựng	: ≤50%.
· Tầng cao		: ≤ 1 tầng.

· Tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật:
· San nền: Cao độ san nền theo quy hoạch chung khu vực huyện Cần Giuộc là Hsn  ≥ +2.3; cao độ xây dựng là Hxd  ≥ +2.5 (phần thấp nhất của đường) theo hệ cao độ Quốc gia Hòn Dấu.
· Cấp điện:
· Nhà ở					: 3kW/hộ ÷ 5kw/hộ.
· Nhà trẻ - mẫu giáo			: 0,15÷0,2kW/học sinh.
· Trường tiểu học				: 0,15kW/học sinh.
· Đất thương mại dịch vụ, công cộng	: ≥0.03kW/m² sàn.
· Khu kỹ thuật				: 120kW/ha.
· Chiếu sáng cây xanh cảnh quang	: 2kW/ha.
· Chiếu sáng công cộng			: 5kW/ha.
· Cấp nước:
· Nước sinh hoạt				: 120 lít/người/ngày.đêm.
· Nước công trình công cộng, dịch vụ	: 5 lít/m² sàn.ngày.
· Nước nhà trẻ, trường tiểu học		: 100 lít/học sinh.ngày.
· Nước tưới vườn hoa, công viên		: 3 lít/m².ngày.
· Nước rửa đường				: 0.5 lít/m².ngày.
· Nước dự trữ chữa cháy; q=20l/s cho 1 đám cháy trong 1h.
· Nước thải: lưu lượng nước thải ≥80% lưu lượng nước cấp sinh hoạt.
· Rác thải: 1kg/người.ngày.
· Thông tin liên lạc:
· Khu dân cư				: 25 thuê bao/100 dân.
· Khu thương mại, dịch vụ		: 24 thuê bao/ha.
2.3.2. [bookmark: _Toc26366335]Quy mô dự án
· Tổng diện tích dự án: 147,405.54 m²
· Tổng dân số: 2364 người.
	STT
	Chức năng
	Số lượng

	1
	Nhà mặt phố
	249 lô

	2
	Nhà liên kế
	292 lô

	3
	Biệt thự song lập
	12 lô

	4
	Tái định cư
	38 lô

	Tổng số lô
	591 lô


· Đất giáo dục:
Trường tiểu học: 2364 người x 65 chỗ/1000 người x 15m²/chỗ
· Tổng số học sinh: 154 học sinh.
· Diện tích quy hoạch tối thiểu: 2310 m².
Trường mẫu giáo: 2364 người x 50 chỗ/1000 người x 15m²/chỗ
· Tổng số học sinh: 118 học sinh.
· Diện tích quy hoạch tối thiểu: 1773 m².
Tổng cộng: 272 học sinh và (15 m²/chỗ): 4083 m²
2.4. [bookmark: _Toc26366336]Cơ cấu sử dụng đất:
2.4.1. Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng:	62,35 m²/người.
· Đất ở				: 27,99 m²/người.
· Đất công trình công cộng	: 5,01 m²/người.
· Đất giao thông		: 24,59 m²/người.
· Đất cây xanh			: 4,23 m²/người.
· Đất cây xanh	tập trung	: 1,38 m²/người.

	BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI (dự kiến) DỰ ÁN KHU DÂN CƯ AN PHÚ SINH
(Chỉ tiêu sử dụng đất dự kiến: 62.35 m²/người - với 2364 người)

	CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT
	QCXDVN

	TT
	LOẠI ĐẤT
	DIỆN TÍCH
( m² )
	TỶ LỆ 
( %)
	Mật độ
(m²/người)
	Mật độ
(m²/người)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu
	147,405.54
	100.00
	60.18
	8 ÷ 50

	I
	Đất ở
	66,160.26
	44.88
	27.99
	≥ 25

	1
	Đất ở mặt phố
	29,515.85
	
	
	

	2
	Đất ở liên kế
	30,622.56
	
	
	

	3
	Đất ở( tái định cư)
	3,997.64
	
	
	

	4
	Đất biệt thự song lập
	2,024.21
	
	
	

	II
	Đất công trình công cộng
	11,849.46
	8.04
	5.01
	≥ 5

	1
	Đất thương mại - dịch vụ
	2,977.49
	
	
	

	2
	Đất trường học
	4,379.08
	
	
	

	3
	Đất y tế
	1,524.22
	
	
	

	4
	Đất thể dục thể thao
	2,968.66
	
	
	

	III
	Đất cây xanh
	10,007.64
	6.79
	4.23
	≥ 2

	1
	Đất cây xanh cảnh quan
	6,103.16
	4.14
	2.58
	≥ 2

	a
	Đất cây xanh tập trung
	3,268.00
	
	1.38
	≥ 1

	b
	Đất cây xanh không tập trung
	3,853.16
	
	
	

	2
	Đất cây xanh cách ly
	3,904.49
	2.65
	
	

	IV
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	[bookmark: _GoBack]1,259.24
	0.85
	
	

	V
	Đất giao thông
	58,1283.94
	39.43
	24.59
	≥ 5

	
	TỔNG CỘNG
	147,405.54
	100.00
	
	





2.4.2. Quy hoạch sử dụng đất

[image: ]
Hình 5: Sơ đồ cơ cấu sử dụng đất


	BẢNG THỐNG KÊ LÔ QUY HOẠCH AN PHÚ SINH

	STT
	CHỨC NĂNG
	KÝ HIỆU LÔ
	SỐ CĂN
	DIỆN TÍCH MỖI CĂN
(m²)
	MDXD TỐI ĐA
(%)
	QUY MÔ DÂN SỐ TÍNH  TOÁN (người)
	TẦNG CAO XÂY DỰNG

	1
	NHÀ MẶT PHỐ
	KHU PM01
	18
	2012.15
	 
	72
	3

	
	
	Căn (1)
	1
	163.06
	73.69
	4
	3

	
	
	Căn (2,3,4,5,6,7,8)
	7
	120
	69.00
	28
	3

	
	
	Căn (9)
	1
	134.39
	73.56
	4
	3

	
	
	Căn (10)
	1
	91.2
	83.52
	4
	3

	
	
	Căn (11)
	1
	95.98
	81.61
	4
	3

	
	
	Căn (12,13,14,15,16,17)
	6
	96
	81.6
	24
	3

	
	
	Căn (18)
	1
	111.52
	78.85
	4
	3

	
	
	KHU PM02
	16
	1953.41
	 
	64
	3

	
	
	Căn (1,2,3,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14)
	13
	120
	78
	52
	3

	
	
	Căn (4)
	1
	152
	74.8
	4
	3

	
	
	Căn (15)
	1
	132
	76.8
	4
	3

	
	
	Căn (16)
	1
	118
	72.84
	4
	3

	
	
	KHU PM03
	10
	1135.61
	 
	40
	3

	
	
	Căn (1)
	1
	100
	80
	4
	3

	
	
	Căn (2,3,5,6,7,8,9)
	8
	108
	79.2
	32
	3

	
	
	Căn (10)
	1
	171.61
	72.84
	4
	3

	
	
	KHU PM04
	6
	668
	 
	24
	3

	
	
	Căn (1,6)
	2
	118
	78.2
	8
	3

	
	
	Căn (2,3,4,5)
	4
	108
	79.2
	16
	3

	
	
	KHU PM05
	25
	3136
	 
	100
	3

	
	
	Căn (1)
	2
	100
	80
	8
	3

	
	
	Căn (2,3,23,24)
	4
	108
	79.2
	16
	3

	
	
	Căn (4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,18,19,20, 21)
	18
	120
	78
	72
	3

	
	
	Căn (22)
	1
	232
	66.8
	4
	3

	
	
	KHU PM06
	6
	668
	 
	24
	3

	
	
	Căn (1,6)
	2
	118
	78.2
	8
	3

	
	
	Căn (2,3,4,5)
	4
	108
	79.2
	16
	3

	
	
	KHU PM07
	16
	1844.96
	 
	64
	3

	
	
	Căn (1)
	1
	168,96
	73.1
	4
	3

	
	
	Căn (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 13,14,15)
	13
	108
	79.2
	52
	3

	
	
	Căn (12,16)
	2
	136
	76.4
	8
	3

	
	
	KHU PM08
	5
	560
	 
	20
	3

	
	
	Căn (1,5)
	2
	118
	78.2
	8
	3

	
	
	Căn (2,3,4)
	3
	108
	79.2
	12
	3

	
	
	KHU PM09
	25
	3268
	 
	100
	3

	
	
	Căn (1,10)
	2
	146
	75.4
	8
	3

	
	
	Căn (2,3,4,5,6,7,8,9,11,12, 13,14,15,16, 17,18,19,25)
	19
	132
	76.8
	76
	3

	
	
	Căn (20,21,22,23,24)
	4
	120
	78
	16
	3

	
	
	KHU PM10
	11
	1239.67
	 
	44
	3

	
	
	Căn (1)
	1
	107.67
	79.23
	4
	3

	
	
	Căn (2,3,4,5,6,7,8,9,10)
	9
	114
	78.6
	36
	3

	
	
	Căn (11)
	1
	106
	79.4
	4
	3

	
	
	KHU PM11
	23
	2624.42
	 
	92
	3

	
	
	Căn (1,5)
	2
	152
	74.8
	8
	3

	
	
	Căn (2,3,4)
	3
	120
	78
	12
	3

	
	
	Căn (6,7,8,9,10,11,12, 13, 15,16,17,18,19,20,21,22)
	16
	108
	79.2
	64
	3

	
	
	Căn (14)
	1
	107.8
	79.2
	4
	3

	
	
	Căn (23)
	1
	124,62
	77.54
	4
	3

	
	
	KHU PM12
	6
	632
	 
	24
	3

	
	
	Căn (1,6)
	2
	100
	80
	8
	3

	
	
	Căn (2,3,4,5)
	4
	108
	79.2
	16
	3

	
	
	KHU PM13
	6
	632
	 
	24
	3

	
	
	Căn (1,6)
	2
	100
	80
	8
	3

	
	
	Căn (2,3,4,5)
	4
	108
	79.2
	16
	3

	
	
	KHU PM14
	25
	3136
	 
	100
	3

	
	
	Căn (1,25)
	2
	100
	80
	8
	3

	
	
	Căn (2,3,23,24)
	4
	108
	79.2
	16
	3

	
	
	Căn (5,6,7,8,9,10,11,12, 13,15,16,17, 18,19,20,21)
	17
	120
	78
	68
	3

	
	
	Căn (4,22)
	2
	107.8
	79.2
	8
	3

	
	
	KHU PM15
	6
	632
	 
	24
	3

	
	
	Căn (1,6)
	2
	100
	80
	8
	3

	
	
	Căn (2,3,4,5)
	4
	108
	79.2
	16
	3

	
	
	KHU PM16
	6
	632
	 
	24
	3

	
	
	Căn (1,6)
	2
	100
	80
	8
	3

	
	
	Căn (2,3,4,5)
	4
	108
	79.2
	16
	3

	
	
	KHU PM17
	12
	1350.4
	 
	48
	3

	
	
	Căn (1)
	1
	170.47
	72.95
	4
	3

	
	
	Căn (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)
	10
	108
	79.2
	40
	3

	
	
	Căn (12)
	1
	100
	80
	4
	3

	
	
	KHU PM18
	15
	1910
	 
	60
	3

	
	
	Căn (1)
	1
	154
	74.6
	4
	3

	
	
	Căn (2)
	1
	172
	72.8
	4
	3

	
	
	Căn (3,4,5,6,7,8,9,10,11, 13,14)
	11
	120
	78
	44
	3

	
	
	Căn (12)
	1
	152
	74.8
	4
	3

	
	
	Căn (15)
	1
	112
	78.8
	4
	3

	
	
	KHU PM19
	12
	1481.23
	 
	48
	3

	
	
	Căn (1)
	1
	155.46
	74.45
	4
	3

	
	
	Căn (2)
	1
	138.72
	76.13
	4
	3

	
	
	Căn (3)
	1
	146.04
	75.4
	4
	3

	
	
	Căn (4)
	1
	170.86
	72.91
	4
	3

	
	
	Căn (5,6)
	2
	97.56
	80.98
	8
	3

	
	
	Căn (7)
	1
	99.78
	80.09
	4
	3

	
	
	Căn (8)
	1
	104.26
	79.57
	4
	3

	
	
	Căn (9)
	1
	108.74
	79.13
	4
	3

	
	
	Căn (10)
	1
	113.22
	113.22
	4
	3

	
	
	Căn (11)
	1
	129.17
	77.08
	4
	3

	
	
	Căn (12)
	1
	119.86
	78.01
	4
	3

	
	
	TỔNG
	249
	29515.85
	 
	996
	 

	2
	NHÀ LIÊN KẾ
	KHU LK01
	9
	931.87
	 
	36
	3

	
	
	Căn (1)
	1
	106.16
	79.38
	4
	3

	
	
	Căn (2)
	1
	105.06
	79.49
	4
	3

	
	
	Căn (3)
	1
	104.2
	79.58
	4
	3

	
	
	Căn (4)
	1
	103.34
	79.67
	4
	3

	
	
	Căn (5)
	1
	101.95
	79.81
	4
	3

	
	
	Căn (6)
	1
	99.52
	80.19
	4
	3

	
	
	Căn (7)
	1
	101.06
	79.89
	4
	3

	
	
	Căn (8)
	1
	102.3
	79.77
	4
	3

	
	
	Căn (9)
	1
	108.28
	19.17
	4
	3

	
	
	KHU LK02
	12
	1131.95
	 
	48
	3

	
	
	Căn (1)
	1
	88
	84.8
	4
	3

	
	
	Căn (2,3,4,5,6,7,8,9,10)
	9
	96
	81.6
	36
	3

	
	
	Căn (11)
	1
	95.97
	81.61
	4
	3

	
	
	Căn (12)
	1
	83.97
	86.41
	4
	3

	
	
	KHU LK03
	7
	756
	 
	28
	3

	
	
	Căn (1,2,3,4,5,6,7)
	7
	108
	79.2
	28
	3

	
	
	KHU LK04
	8
	864
	 
	32
	3

	
	
	Căn (1,2,3,4,5,6,7)
	8
	108
	79.2
	32
	3

	
	
	KHU LK05
	11
	1040.8
	 
	44
	3

	
	
	Căn (1)
	1
	88
	84.8
	4
	3

	
	
	Căn (2,3,4,5,6,7,8)
	7
	96
	81.6
	28
	3

	
	
	Căn (9)
	1
	94.83
	82.07
	4
	3

	
	
	Căn (10)
	1
	99.08
	80.37
	4
	3

	
	
	Căn (11)
	1
	86.88
	85.25
	4
	3

	
	
	KHU LK06
	8
	754.59
	 
	32
	3

	
	
	Căn (1)
	1
	95.52
	81.79
	4
	3

	
	
	Căn (2)
	1
	83.54
	86.58
	4
	3

	
	
	Căn (3)
	1
	89.22
	84.31
	4
	3

	
	
	Căn (4)
	1
	84.93
	86.03
	4
	3

	
	
	Căn (5)
	1
	80.89
	87.64
	4
	3

	
	
	Căn (6)
	1
	125.83
	77.42
	4
	3

	
	
	Căn (7)
	1
	114.6
	78.54
	4
	3

	
	
	Căn (8)
	1
	80.06
	87.98
	4
	3

	
	
	KHU LK07
	30
	3419.49
	 
	120
	3

	
	
	Căn (1,2,3,4,,…,28,29,30)
	30
	114
	78.6
	120
	3

	
	
	KHU LK08
	15
	1619.76
	 
	60
	3

	
	
	Căn (1,2,3,4,5,…,13,14,15)
	15
	114
	78.6
	60
	3

	
	
	KHU LK09
	31
	3066.35
	 
	124
	3

	
	
	Căn (1)
	1
	145.89
	75.41
	4
	3

	
	
	Căn (2,3,4,5,…,28,29,30)
	29
	96
	81.6
	116
	3

	
	
	Căn (31)
	1
	136.46
	76.35
	4
	3

	
	
	KHU LK10
	11
	1076.16
	 
	44
	3

	
	
	Căn (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
	10
	96
	81.6
	40
	3

	
	
	Căn (11)
	1
	116.16
	78.38
	4
	3

	
	
	KHU LK11
	21
	2008.08
	 
	84
	3

	
	
	Căn (1,2,3,4,5,6,7,8,14,15, 16,17,18,19,  20,21)
	16
	96
	81.6
	64
	3

	
	
	Căn (9)
	1
	88.14
	84.74
	4
	3

	
	
	Căn (10)
	1
	87.1
	85.14
	4
	3

	
	
	Căn (11)
	1
	91.49
	83.4
	4
	3

	
	
	Căn (12)
	1
	95.87
	81.65
	4
	3

	
	
	Căn (13)
	1
	109.46
	79.05
	4
	3

	
	
	KHU LK12
	8
	787.79
	 
	32
	3

	
	
	Căn (1)
	1
	101.37
	79.86
	4
	3

	
	
	Căn (2)
	1
	106.45
	79.36
	4
	3

	
	
	Căn (3)
	1
	103.52
	79.65
	4
	3

	
	
	Căn (4)
	1
	100.6
	79.4
	4
	3

	
	
	Căn (5)
	1
	97.67
	80.93
	4
	3

	
	
	Căn (6)
	1
	94.75
	82.1
	4
	3

	
	
	Căn (7)
	1
	91.82
	83.27
	4
	3

	
	
	Căn (8)
	1
	91.58
	83.37
	4
	3

	
	
	KHU LK13
	15
	1609.61
	 
	60
	3

	
	
	Căn (1)
	1
	106.03
	79.4
	4
	3

	
	
	Căn (2)
	1
	114
	.78.6
	4
	3

	
	
	Căn (3,4,5)
	3
	111.6
	78.84
	12
	3

	
	
	Căn (6,7,8)
	3
	113.42
	78.66
	12
	3

	
	
	Căn (9,10)
	2
	109.67
	79.03
	8
	3

	
	
	Căn (11,12)
	2
	103.8
	79.62
	8
	3

	
	
	Căn (13,14)
	2
	97.2
	81.12
	8
	3

	
	
	Căn (15)
	1
	93.04
	82.78
	4
	3

	
	
	KHU LK14
	14
	1353.11
	 
	56
	3

	
	
	Căn (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12)
	12
	96
	81.6
	48
	3

	
	
	Căn (13)
	1
	93.26
	82.7
	4
	3

	
	
	Căn (14)
	1
	107.83
	79.22
	4
	3

	
	
	KHU LK15
	15
	1619.76
	 
	60
	3

	
	
	Căn (1,2,3,4,5,…,14,15)
	15
	108
	79.2
	60
	3

	
	
	KHU LK16
	30
	3239.57
	 
	120
	3

	
	
	Căn (1,2,3,4,5,…,29,30)
	30
	108
	79.2
	120
	3

	
	
	KHU LK17
	30
	3239
	 
	120
	3

	
	
	Căn (1,2,3,4,5,…,29,30)
	30
	108
	79.2
	120
	3

	
	
	KHU LK18
	9
	1304.01
	 
	36
	3

	
	
	Căn (1,2)
	2
	151.77
	74.82
	8
	3

	
	
	Căn (3,4)
	2
	157.2
	74.28
	8
	3

	
	
	Căn (5,6)
	2
	148.19
	75.18
	8
	3

	
	
	Căn (7)
	1
	138.02
	76.2
	4
	3

	
	
	Căn (8)
	1
	127.92
	77.21
	4
	3

	
	
	Căn (9)
	1
	123.62
	77.64
	4
	3

	
	
	KHU LK19
	8
	800.66
	 
	17
	 

	
	
	Căn (1)
	1
	97.64
	80.94
	4
	3

	
	
	Căn (2,3)
	2
	99.49
	80.2
	8
	3

	
	
	Căn (4)
	1
	100.53
	79.95
	1
	3

	
	
	Căn (5)
	1
	101.57
	79.84
	1
	3

	
	
	Căn (6)
	1
	102.61
	79.74
	1
	3

	
	
	Căn (7)
	1
	103.65
	79.64
	1
	3

	
	
	Căn (8)
	1
	96.98
	81.21
	1
	3

	
	
	TỔNG
	292
	30622.56
	 
	1168
	 

	3
	NHÀ BIỆT THỰ
SONG LẬP
	KHU BT 01
	6
	986.52
	50
	24
	3

	
	
	Căn (1)
	1
	172
	72.8
	4
	3

	
	
	Căn (2,3,4)
	3
	162
	73.8
	12
	3

	
	
	Căn (5)
	1
	158
	74.2
	4
	3

	
	
	Căn (6)
	1
	170.54
	72.95
	4
	3

	
	
	KHU BT 02
	6
	1037.69
	50
	24
	3

	
	
	Căn (1)
	1
	178.36
	72.16
	4
	3

	
	
	Căn (2)
	1
	167.34
	73.27
	4
	3

	
	
	Căn (3)
	1
	162.53
	73.75
	4
	3

	
	
	Căn (4)
	1
	154.61
	74.54
	4
	3

	
	
	Căn (5)
	1
	171.32
	72.87
	4
	3

	
	
	Căn (6)
	1
	203.51
	77.52
	4
	3

	
	
	TỔNG
	12
	2024.21
	 
	48
	 

	4
	NHÀ TÁI ĐỊNH CƯ
	KHU TDC 01
	16
	1712.23
	 
	64
	3

	
	
	Căn (1)
	1
	108.43
	79.16
	4
	3

	
	
	Căn (2)
	1
	107.64
	79.24
	4
	3

	
	
	Căn (3)
	1
	106.86
	79.31
	4
	3

	
	
	Căn (4)
	1
	106.08
	79.39
	4
	3

	
	
	Căn (5)
	1
	106.17
	79.38
	4
	3

	
	
	Căn (6)
	1
	105.63
	79.44
	4
	3

	
	
	Căn (7)
	1
	104.2
	79.58
	4
	3

	
	
	Căn (8,10)
	2
	101.91
	79.81
	8
	3

	
	
	Căn (9)
	1
	100.01
	80
	4
	3

	
	
	Căn (11)
	1
	115.27
	78.47
	4
	3

	
	
	Căn (12)
	1
	113.31
	78.67
	4
	3

	
	
	Căn (13)
	1
	111.35
	78.87
	4
	3

	
	
	Căn (14)
	1
	109.4
	79.06
	4
	3

	
	
	Căn (15)
	1
	107.44
	79.26
	4
	3

	
	
	Căn (16)
	1
	106.74
	79.33
	4
	3

	
	
	KHU TDC 02
	22
	2285.41
	 
	88
	3

	
	
	Căn (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21)
	20
	100.08
	80
	80
	3

	
	
	Căn (11)
	1
	100.47
	79.95
	4
	3

	
	
	Căn (22)
	1
	168.93
	73.11 
	4
	3

	
	
	TỔNG
	38
	3997.64
	
	152
	 

	 
	TỔNG CỘNG
	591
	 
	2364
	 


*Ghi chú: mật độ xây dựng(%) áp dụng theo QCXDDVN 01:2008 đối với từng lô nền cụ thể.
*Nhận xét:
Phương án chọn có đặc điểm như sau:
· Tổ chức xây dựng lô nhà ở liên kế, nhà mặt phố, biệt thự, nhà tái định cư phù hợp với mức sống dân cư về nhà ở và điều kiện phát triển kinh tế hiện nay.
· Bố trí được các khu công trình công cộng có bán kính phục vụ thích hợp hơn so với phương án so sánh.
· Công trình giáo dục (trường mẫu giáo, trường tiểu học) bố trí tại 1 điểm.
2.5. [bookmark: _Toc26366337]Cơ cấu tổ chức không gian kiến trúc:
2.5.1. Đất ở: 66.160,26 m²-chiếm tỷ lệ: 44,88%, so với đất toàn khu, với chỉ tiêu sử dụng đất 27,99 m²/người.
· Đất nhà ở liên kế: 19 cụm, mỗi cụm trung bình từ 9-31 lô. Mật độ trung bình xây dựng: 70-80%, tầng cao xây dựng: tối đa 3 tầng.
· Đất nhà ở mặt phố: 19 cụm, mỗi cụm trung bình từ 6-25 lô. Mật độ trung bình xây dựng: 70-80%, tầng cao xây dựng: tối đa 3 tầng.
· Đất nhà ở biệt thự song lập: 2 cụm, mỗi cụm trung bình từ 6 lô. Mật độ trung bình xây dựng: ≤60%, tầng cao xây dựng: tối đa 3 tầng.
· Đất nhà ở tái định cư: 2 cụm, mỗi cụm trung bình từ 16-22 lô. Mật độ trung bình xây dựng: 70-80%, tầng cao xây dựng: tối đa 3 tầng.
Nhìn chung về khu nhà ở đủ điều kiện giải quyết nhu cầu nhà ở cho đủ các đối tượng và mọi thành phần kinh tế, phân bố đa dạng tại các khu vực và trục đường phố chính.
· Kiến trúc:
· Nhà liên kế :
· Mật độ xây dựng: 80%
· Tầng cao xây dựng tối đa: 3 tầng
· Chiều cao xây dựng tối đa: +14,2m (so với cos vỉa hè), cụ thể như sau:
· Cos nền	: +0,35m (so với cos vỉa hè).
· Độ cao sàn tầng 1	: +4,35m (cộng thêm 4,0m so với cos nền).
· Độ cao sàn tầng 2	: +7,65m (cộng thêm 3,3m so với cos sàn tầng 1).
· Độ cao sàn tầng 3	: +10,95m (cộng thêm 3,3m so với cos sàn tầng 2).
· Độ cao tàng áp mái: +13,95m (cộng thêm 3m so với cos sàn tầng 3)
· Hệ số sử dụng đất tối đa: 2,4 lần.
· Chỉ giới xây dựng: lùi vào 2m÷4m so với chỉ giới đường đỏ; lùi sau không chế theo mật độ xây dựng đối với từng lô, tối thiểu 2m.
· Nhà mặt phố:
· Mật độ xây dựng: 80%
· Tầng cao xây dựng tối đa: 3 tầng
· Chiều cao xây dựng tối đa: +14,2m (so với cos vỉa hè), cụ thể như sau:
· Cos nền	: +0,35m (so với cos vỉa hè).
· Độ cao sàn tầng 1	: +4,35m (cộng thêm 4,0m so với cos nền).
· Độ cao sàn tầng 2	: +7,65m (cộng thêm 3,3m so với cos sàn tầng 1).
· Độ cao sàn tầng 3	: +10,95m (cộng thêm 3,3m so với cos sàn tầng 2).
· Độ cao tàng áp mái: +13,95m (cộng thêm 3m so với cos sàn tầng 3)
· Hệ số sử dụng đất tối đa: 2,4 lần.
· Chỉ giới xây dựng: lùi vào 2m÷4m so với chỉ giới đường đỏ; lùi sau không chế theo mật độ xây dựng đối với từng lô, tối thiểu 2m.
· Nhà tái định cư:
· Mật độ xây dựng: 80%
· Tầng cao xây dựng tối đa: 3 tầng
· Chiều cao xây dựng tối đa: +14,2m (so với cos vỉa hè), cụ thể như sau:
· Cos nền	: +0,35m (so với cos vỉa hè).
· Độ cao sàn tầng 1	: +4,35m (cộng thêm 4,0m so với cos nền).
· Độ cao sàn tầng 2	: +7,65m (cộng thêm 3,3m so với cos sàn tầng 1).
· Độ cao sàn tầng 3	: +10,95m (cộng thêm 3,3m so với cos sàn tầng 2).
· Độ cao tàng áp mái: +13,95m (cộng thêm 3m so với cos sàn tầng 3)
· Hệ số sử dụng đất tối đa: 2,4 lần.
· Chỉ giới xây dựng: lùi vào 3m so với chỉ giới đường đỏ.
· Nhà ở biệt thự song lập:
· Mật độ xây dựng: 60%
· Tầng cao xây dựng tối đa: 3 tầng
· Chiều cao xây dựng tối đa: +14,2m (so với cos vỉa hè), cụ thể như sau:
· Cos nền	: +0,35m (so với cos vỉa hè).
· Độ cao sàn tầng 1	: +4,35m (cộng thêm 4,0m so với cos nền).
· Độ cao sàn tầng 2	: +7,65m (cộng thêm 3,3m so với cos sàn tầng 1).
· Độ cao sàn tầng 3	: +10,95m (cộng thêm 3,3m so với cos sàn tầng 2).
· Độ cao tàng áp mái: +13,95m (cộng thêm 3m so với cos san tầng 3)
· Hệ số sử dụng đất tối đa: 2,4 lần.
· Chỉ giới xây dựng: lùi vào 3m với chỉ giới đường đỏ.
Độ vươn tối đa của ban công( kể cả lam và bồn hoa):
· Đối với trục đường có chiều rộng lộ giới từ 12÷15m độ vươn ra tối đa là 1,2m.
· Đối với trục đường có chiều rộng lộ giới trên 15m độ vươn ra tối đa là 1,4m.
2.5.2.	Đất công trình công cộng: 11.849,45m²-chiếm tỷ lệ: 8,04%, so với đất toàn khu, với chỉ tiêu sử dụng đất 5,01 m²/người.
* Công trình giáo dục: (trường mẫu giáo, trường tiểu học) trong khuôn viên gồm các khối học, khối làm việc xây dựng theo hướng chính Bắc nam, đảm bảo ánh sáng và gió tốt nhất cho điều kiện học tập. Ngoài ra còn có khu phục vụ, nhà để xe, sân tập trung sinh hoạt…Không gian cây xanh đảm bảo tỷ lệ lớn nhất cho sinh hoạt ngoại khóa của học sinh.
· Tổng diện tích đất			: 4379,08 m²
· Diện tích đất khu tiểu học		: 2473,85 m²
· Diện tích đất khu mẫu giáo		: 1905,23
· Mật độ xây dựng			: 40%
· Tầng cao xây dựng			: 1-3 tầng
· Tỉ lệ cây xanh tối thiểu		: 30%
Chỉ giới xây dựng có khoảng lùi ≥6m so với chỉ giới đường đỏ.
* Trạm y tế:
· Tổng diện tích đất			: 1524,22 m²
· Mật độ xây dựng			: 40%
· Tầng cao xây dựng			: 1-2 tầng
· Tỉ lệ cây xanh tối thiểu		: 30%
Chỉ giới xây dựng có khoảng lùi ≥6m so với chỉ giới đường đỏ.
* Đất thương mại-dịch vụ:
· Tổng diện tích đất			: 2977,49 m²
· Mật độ xây dựng			: 40%
· Tầng cao xây dựng			: 1-2 tầng
· Tỉ lệ cây xanh tối thiểu		: 20%
Chỉ giới xây dựng có khoảng lùi ≥6m so với chỉ giới đường đỏ.
* Đất thể dục thể thao:
· Tổng diện tích đất			: 2968,66 m²
· Mật độ xây dựng			: 40%
· Tầng cao xây dựng			: 1-2 tầng
· Tỉ lệ cây xanh tối thiểu		: 20%
Các dãy nhà liên kế, nhà mặt phố, nhà tái định cư, nhà biệt thự và công trình công cộng được quy hoạch xây dựng với các hình khối kiến trúc hiện đại, đáp ứng cảnh quan đô thị lâu dài.
Công trình ưu tiên sử dụng vật liệu siêu bền, nhẹ chống cháy chống nhiệt, áp dụng công nghệ tiên tiến nhất, nhà xây dựng có hình khối thống nhất kết hợp giữa kiến trúc hợp khối và mái dốc với chiều cao thống nhất. Màu sắc nhạt và sinh động, hài hòa kiến trúc toàn khu quy hoạch, tạo mỹ quan chung trong đô thị.
 Đất hạ tầng kỹ thuật: 1.259,14m²-chiếm tỷ lệ: 0,85%, so với đất toàn khu.
 Đất cây xanh: 10.007,64m²-chiếm tỷ lệ: 6,79%, so với đất toàn khu, với chỉ tiêu sử dụng đất 4,23 m²/người.
Trong công viên bố trí các hình thức như: lối đi dạo, tập thể dục, thư giãn, giải trí, các nhà nghỉ chân, khu sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi, hệ thống bãi cỏ cây xanh tập trung đạt tỷ lệ cao nhất (cây xanh tập trung tối thiểu 1m²/người).
Đất giao thông: 58.128,94 m²-chiếm tỷ lệ: 39,43%, so với đất toàn khu, với chỉ tiêu sử dụng đất 24,59 m²/người.Bãi đậu xe nội bộ cho khu ở, giải quyết tốt nhu cầu để xe cho người dân tại chỗ và khách đến tham quan lưu trú.
[bookmark: _Toc26366338]PHẦN 3: QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT
3.1. [bookmark: _Toc289967993][bookmark: _Toc26366339]QUY HOẠCH GIAO THÔNG
3.1.1. [bookmark: _Toc289967994][bookmark: _Toc26366340]Tiêu chuẩn thiết kế:
Lựa chọn phương án và tiêu chuẩn thiết kế đường, tiêu chuẩn kỹ thuật theo TCXDVN 104-2007 và quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-06 như sau:
· Đường phố nội bộ, tốc độ thiết kế 40 Km/h, tải trọng thiết kế trục xe 8-10 tấn/trục.
· Độ dốc ngang mặt đường 2%, dộ dốc dọc từ 0% - 1%, độ dốc vỉa hè I= 1,5%.
· Bán kính cong tại các ngã 3, ngã 4 được thiết kế với R ≥8m.
· Toàn bộ mặt đường giao thông trong khu được thiết kế là đường bê tông nhựa nóng, vỉa hè các trục đường được lát gạch tự chèn.
· Kết cấu áo đường: Mặt đường cấp thấp B1; Eyc ≥94 Mpa	
· Kết cấu vỉa hè: Lót gạch tự chèn. 
3.1.2. [bookmark: _Toc289967995][bookmark: _Toc26366341]Tổ chức giao thông:
3.1.2.1. Giao thông đối ngoại: 
Tuyến đường DA1 và đường tỉnh DT-835B là các tuyến nối trực tiếp khu vực quy hoạch với các khu kế cận.
3.1.2.2. Giao thông đối nội:
· Tuyến đường chính:
· Đường D4, D5: Lộ giới 13m÷14m, mặt đường rộng 7m÷8m, lề 2 bên rộng từ 2m÷3m.
· Đường N1: Lộ giới 16m, mặt đường rộng 10m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 3m. 
· Đường N2, N3: Lộ giới 21m, mặt đường rộng 15m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 3m.
· Tuyến đường phụ:
· Đường nội bộ giữa các nhóm nhà ở phải đảm bảo giao thông tối thiểu đi lại được bằng phương tiện xe bốn bánh, được quy hoạch mặt đường rộng 6m÷7m, vỉa hè 2 bên rộng 3m×2, có lộ giới 12m÷13m.
· Đường đi bộ: gồm các vỉa hè và các lối đi công cộng có mặt rộng 3m.
· Giải pháp thiết kế mặt đường:
· Chọn loại đường cấp cao A1
· Mô đun đàn hồi Eyc ≥120Mpa
· Đường thiết kế 2 lớp thảm nhựa nóng.
· Bê tông nhựa nóng lớp dưới thảm thô dày 6cm và lớp trên thảm mịn 4cm đối với các tuyến đường chính.
· Bê tông nhựa nóng lớp dưới thảm thô dày 5cm và lớp trên thảm mịn 4cm đối với các tuyến đường phụ.
· Nhựa lót tiêu chuẩn 1kg/m2.
· Cấp phối đá loại I, dày 18cm cho lớp trên và cấp phối đá loại 2 dày 30cm.
· Đất nền đầm chặt dày 50cm trên cùng K ≥ 0,98.
· Giải pháp thiết kế vỉa hè:
· Lót gạch tự chèn hoặc gạch ceramic dày 6cm, và chừa chỗ trống trồng cây xanh và các công trình kỹ thuật.
· Lớp cát đệm đàm chặt dày 4cm.
· Lớp bê tông đá 4×6 dày 10cm mác 100.
· Giải pháp thiết kế bó vỉa: Bó vỉa đúc bê tông xi măng mác 250 vát cạnh để xe 2 2 bánh có thể lên xuống dễ dàng. Tại các giao lộ bố trí lối lên xuống dành cho xe lăn cửa người tàn tật.
	BẢNG TỔNG HỢP ĐƯỜNG GIAO THÔNG

	STT
	TÊN ĐƯỜNG
	
MẶT CẮT
	CHIỀU DÀI (mét)
	MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG (mét)
	DIỆN TÍCH (m2)
	K.LÙI
 (m)

	
	
	
	
	LỀ TRÁI
	LỀ PHẢI
	MẶT ĐƯỜNG
	LỘ GIỚI
	LÒNG 
	LỀ 
	ĐƯỜNG
	

	1
	Đường DA1
	1-1
	89.7
	5
	5
	20
	30
	1,794
	897
	2,691
	2m÷4m

	2
	Đường D1
	3’-3’
	469.2
	3
	3
	7
	13
	3,284
	2,815
	6,099
	2m

	
	
	3’2-3’2
	
	0
	3
	7
	10
	
	
	
	2m÷4m

	
	
	3’3-3’3
	
	3
	3
	7
	13
	
	
	
	4m÷6m

	3
	Đường D2
	3-3
	150
	3
	3
	7
	13
	1,050
	900
	1,950
	4m

	4
	Đường D3
	3-3
	238.2
	3
	3
	7
	13
	1,667.4
	1,429
	3,096
	4m

	5
	Đường D4
	6-6
	371
	3
	2
	8
	13
	2,968
	1,855
	4,823
	4m÷6m

	
	
	6’-6’
	
	3
	3
	8
	14
	
	
	
	4m

	6
	Đường D5
	7-7
	344.5
	2
	3
	8
	13
	2,756
	1723
	4,479
	4m÷6m

	
	
	6’-6’
	
	3
	3
	8
	14
	
	
	
	4m

	7
	Đường D6
	3-3
	248
	3
	3
	7
	13
	1,736
	1,488
	3,224
	4m

	8
	Đường D7
	3-3
	150
	3
	3
	7
	13
	1,050
	900
	1,950
	4m

	9
	Đường D8
	4-4
	348.7
	3
	3
	6
	12
	2,092
	2,092
	4,184
	2m

	
	
	3’6-3’6
	
	3
	3
	7
	13
	
	
	
	2m

	10
	Đường DB
	3’5-3’5
	56.2
	3
	3
	7
	13
	394
	337
	731
	3m

	11
	Đường N1
	2-2
	276.6
	3
	3
	10
	16
	2,766
	1,660
	4,426
	3m

	12
	Đường N1A
	3’4-3’4
	82.9
	3
	3
	7
	13
	581
	498
	1,078
	3m÷4m

	13
	Đường N2
	5-5
	333.5
	3
	3
	15
	21
	5,336
	2,001
	7,339
	4m

	14
	Đường N3
	5-5
	315.3
	3
	3
	15
	21
	5,045
	1,892
	6,942
	4m

	15
	Đường N4
	3’1-3’1
	101.5
	3
	3
	7
	13
	711
	609
	1,320
	4m

	16
	Đường N5
	3’2-3’2
	106.1
	3
	3
	7
	13
	742.7
	637
	2,297
	4m

	17
	Đường N6
	8-8
	-
	3
	3
	7
	14
	-
	-
	-
	-

	18
	Tổng Cộng
	
	3,681.40
	 
	
	 
	 
	33,230
	21,096
	54,326
	


Ghi chú: Diện tích theo bảng thống kê là chưa trừ các khoảng chồng nhau và chưa tính đến bán kính độ cong bó vỉa.
3.1.3. [bookmark: _Toc289967996][bookmark: _Toc26366342]Khối lượng và khái toán kinh phí:
Diện tích đường giao thông, vỉa hè lộ giới cần phải đầu tư gồm phần lòng đường và vỉa hè trong diện tích quy hoạch bao gồm:
- Lòng đường:	33.230 m²
- Vỉa hè:	           21.096 m²
Suất đầu tư lòng đường dự kiến: 1.2000.000 đồng/m².
Suất đầu tư vỉa hè dự kiến: 900.000 đồng/m².
Dự kiến chi phí đầu tư hạ tầng giao thông:
 [33.230 m² × 1.200.000 đồng/m²] + [21.096 m² × 900.000 đồng/m²]
= 39.876.000.000 + 18.986.400.000 = 58.862.400.000 đồng.
Làm tròn: 58.862.400.000 đồng (Năm mươi tám tỷ, tám trăm sáu mươi hai triệu, bốn trăm ngàn đồng).
3.2. [bookmark: _Toc289967997][bookmark: _Toc26366343]CHUẨN BỊ KỸ THUẬT ĐẤT XÂY DỰNG
3.2.1. [bookmark: _Toc289967998][bookmark: _Toc26366344]San nền:
3.2.1.1. Cơ sở thiết kế và tiêu chuẩn áp dụng:
Theo quy chuẩn QCVN 07:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
3.2.1.2. Giải pháp thiết kế:
Chọn cao độ xây dựng H≥2,50 m (hệ Hòn Dấu), tính đến phần thấp nhất ở mép đường. Cao độ san lấp +2,3m.
Thiết kế đảm bảo hướng thoát nước cho từng khu, công trình, dốc nền hướng ra đường để đản bảo xây dựng hệ thống thoát nước thuận tiện.
· Cao độ hiện trạng trung bình: (+1,00m).
· Chiều cao san lấp bình quân: (+1,30m) theo cos quốc gia so với mực nước biển trung bình tại Hòn Dấu.
· Khối lượng đất san nền: 147.500m2×1,30m×1,45 = 278.037 m3
3.2.1.3. Khối lượng và khái toán kinh phí:
San lấp khu đất diện tích 147.500 m² với chiều cao san lấp trung bình khoảng 1,30m.
	BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VÀ KHÁI TOÁN KINH PHÍ CHUẨN BỊ KỸ THUẬT ĐẤT XÂY DỰNG

	

	STT
	TÊN SỐ LIỆU
	GIÁ TRỊ

	1
	Diện tích khu vực (m2)
	147,500

	2
	Chiều cao san nên trung bình (m)
	1.3

	3
	Khối lượng đất san nền (m3)
	278,037

	4
	Đơn giá (đồng/m3)
	120,000

	5
	Thành tiền (đồng)
	         33,364,440,000 


Làm tròn: 33.365.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ, ba trăm sáu mươi lăm triệu đồng).
Chú ý: đơn giá 120.000,00 đồng/ m3 là chi phí thi công san lấp trong từng lô đất, không bao gồm tiền mua đất.
3.2.2. [bookmark: _Toc289967999][bookmark: _Toc26366345]Thoát nước mưa
3.2.2.1. Cơ sở thiết kế và tiêu chuẩn áp dụng
Để giải quyết thoát nước cho các hộ dân ở khu vực lân cận, khi triển khai dự án chủ đầu tư sẽ xây dựng và tôn tạo các tuyến, ống thoát nước tiếp giáp với dự án để tránh gây ra ngập úng khu vực.
Hướng thoát nước mưa: thoát nước về các hố ga thu và chảy theo hệ thống cống dọc vỉa hè đường phố dẫn về cống gom thoát ra các miệng xả xuống 2 kênh, kênh khu 3 ấp Vĩnh Phước và kênh Lò Gang.
Hệ thống thoát nước mưa tách riêng biệt với hệ thống thoát nước thải.
Tài liệu mưa: chọn chuỗi tài liệu quan trắc của một trạm đo mưa Tân Sơn Nhất (thuộc TPHCM). Chu kỳ tràn cống chọn 1 lần/năm.
Tiêu chuẩn áp dụng: 
· TCVN 7957-2008 Quy chuẩn quốc gia về thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài – tiêu chuẩn thiết kế.
· QCVN 07:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
· QCXDVN 01-2008 BXD
3.2.2.2. Nguồn tiếp nhận:
Nước mưa được thu gom bởi các tuyến cống và thoát ra kênh Khu 3 ấp Vĩnh Phước và kênh Lò Gang.
3.2.2.3. Phương pháp tính và giải pháp thiết kế:
· Phương pháp tính toán:
Nguyên lý tính toán dựa trên nguyên tắc cộng nước mưa giới hạn theo Tiêu chuẩn 20TNC-51-2006. Chu kỳ với công thức tính toán p=1 năm.
Q = n.j.q.F
	Trong đó: + Q: lưu lượng (m3/s).
+ j: hệ số dòng chảy.
+ n: hệ số phân
+ q: cường độ mưa tính toán (l/s-ha).
+ F: diện tích lưu vực (ha).
Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức:

				q = 
Hệ số dòng chảy được xác định theo công thức:


Hệ số mưa không đều
µ = 1: với F1=1.10 ha <300ha
Hệ số giảm lưu lượng:
KE = (0.7÷1.04)n
KE = (0.7)1.075 = 0.7
· Giải pháp thiết kế:
· Hệ thống thoát nước dùng cống ngầm (cống tròn hoặc cống bản bê tông cốt thép).
· Cống thoát nước được bố trí dưới vỉa hè đi bộ hoặc dưới lòng đường sao cho có thể tự chảy và thời gian nước chảy trong cống là nhanh nhất. Cống đi dưới lòng đường dùng cống BTCT chịu lực.
· Độ dốc tối thiểu đặt cống thoát nước ≥ 1/D (D là đường kính cống), độ dốc lớn nhất bằng độ dốc dọc đường.
· Hệ thống các tuyến cống thoát nước mưa dùng các cống tròn BTCT có đường kính, D400 mm, D600 mm, D800 mm, D1000 mm, và các tuyến cống được bố trí xem chi tiết trong bản vẽ.
· Hố ga thu mước được bố trí khoảng 20-40m/cái, các vị trí tuyến cống đổi hướng thì khoảng cách này có thể nhỏ hơn 20m. Hố ga thu nước mưa được xây dựng bằng BTCT có nhiệm vụ thu nước mặt và đấu nối với hệ thống thoát nước mưa bên trong công trình. Hố ga thu nước đặt dưới lòng đường có cao độ bằng mặt đường và sử dụng nắp đậy bằng nắp bê tông cốt thép. Cống nối từ miệng thu nước đến hố ga thu nước dùng cống BTCT chịu lực (dùng cống ø300). Tất cả các miệng thu nước mưa đều phải có song chắn rác.
· Hố ga thu nước mưa gồm các kích thước như sau: D400mm hố ga 1,40×1,40, D600mm hố ga 1,60×1,60, D800 hố ga 1,80×1,80, D1000 hố ga 2,00×2,00.
3.2.2.4. [bookmark: _Toc281183682]Kinh phí dự tính:
TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG & KHÁI TOÁN KINH PHÍ
HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA
	STT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ
	ĐƠN GIÁ (đồng)
	KHỐI LƯỢNG
	THÀNH TIỀN (đồng)

	2
	 Cống BTCT Ø400
	m
	2,500,000
	3,721
	9,302,500,000

	3
	 Cống BTCT Ø600
	m
	3,000,000
	790
	2,370,000,000

	4
	 Cống BTCT Ø800
	m
	3,500,000
	485
	1,697,500,000

	5
	 Cống BTCT Ø1000
	m
	4,500,000
	114
	513,000,000

	11
	 Hố ga cống Ø300, Ø400
	cái
	4,000,000
	164
	656,000,000

	12
	 Hố ga cống Ø600, Ø800
	cái
	5,000,000
	50
	250,000,000

	13
	 Hố ga cống Ø1000
	cái
	6,000,000
	10
	60,000,000

	14
	Cửa xả thoát nước
	cái
	16,000,000
	4
	64,400,000

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	14,913,000,000


[bookmark: OLE_LINK17]Tổng cộng (làm tròn): 14.913.000.000 đồng (Mười bốn tỉ, chín trăm mười ba triệu đồng)
3.3. [bookmark: _Toc289968000][bookmark: _Toc26366346]QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC
3.3.1. [bookmark: _Toc289968001][bookmark: _Toc26366347][bookmark: _Toc281981900]Cơ sở thiết kế và tiêu chuẩn áp dụng 
Tính toán áp dụng theo quy chuẩn và tiêu chuẩn:
· TCXDVN 33-2006: Tiêu chuẩn cấp nước.
· QCVN 07:2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
· QCXDVN 01-2008 BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây dựng.
3.3.2. [bookmark: _Toc289968002][bookmark: _Toc26366348]Mục tiêu cấp nước
Nhằm đáp ứng 100% nhu cầu sử dụng của người dân, cung cấp nước sinh hoạt, nước tưới và phòng cháy cho khu vực quy hoạch.
3.3.3. [bookmark: _Toc281183685][bookmark: _Toc281981902][bookmark: _Toc289968003][bookmark: _Toc26366349]Đối tượng và phạm vi cấp nước
Cấp nước cho khu vực đã được quy hoạch với dân số 2364 (người), nước tưới đường, tưới cây và phòng cháy chữa cháy trong khu.





3.3.4. [bookmark: _Toc289968004][bookmark: _Toc26366350]Tiêu chuẩn cấp nước và nhu cầu dùng nước tính toán
	CÁC YẾU TỐ TÍNH TOÁN
	NHU CẦU
	TIÊU CHUẨN
	NHU CẦU 

	NƯỚC SINH HOẠT 
	2364 (người)
	120 lít/người/ngày.đêm
	 283,68 (m3/ngày)

	NƯỚC CHO CTCC VÀ DV
	2977,5 (m2)
	5 lít/m2 sàn.ngày
	14,89 (m3/ngày)

	NƯỚC CHO TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS
	154 học sinh
	20 lít/học sinh.ngày
	3,08 (m3/ngày)

	NƯỚC CHO TRƯỜNG MẪU GIÁO
	118 cháu
	100 lít/cháu
	11,8 (m3/ngày)

	NƯỚC TƯỚI VƯỜN HOA ,CÔNG VIÊN
	13116 m2
	3 lít/m2.ngày
	39,35 (m3/ngày)

	NƯỚC RỬA ĐƯỜNG
	54099 m2
	0,5 lít/m2.ngày
	27,05 (m3/ngày)

	TỔNG NHU CẦU DÙNG NƯỚC Qnc
	 
	
	379,85 (m3/ngày)

	NƯỚC RÒ RỈ, THẤT THOÁT
	 
	20% QNC
	75,97 (m3/ngày)

	CÔNG SUẤT MẠNG LƯỚI Qml
	 
	 
	455,82 (m3/ngày)

	NƯỚC CHO PCCC
	 
	20 l/s
	72

	CÔNG SUẤT MẠNG TRẠM XỬ LÝ
	 
	 
	528(m3/ngày)


3.3.5. [bookmark: _Toc289968005][bookmark: _Toc26366351]Mạng lưới cấp nước
3.3.5.1. Giải pháp cấp nước:
Mạng lưới đường ống này chỉ phục vụ cho quy mô của khu dân cư An Phú Sinh không dự kiến mở rộng ra xung quanh. Mạng lưới cấp nước này bao gồm các tuyến cấp nước chính Ø200, Ø150, Ø100, Ø75.
3.3.5.2. Nguồn nước cấp:
Căn cứ vào quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 15/04/2013 vê quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Long An đến năm 2020 và Tầm nhìn đến năm 2030.
Sử dụng nguồn nước từ Công ty TNHH MTV Cấp Nước sạch Cần Giuộc từ đường ĐT.835B dẫn về phục vụ quy hoạch.
3.3.5.3. Hệ thống cấp nước chữa cháy:
Dựa vào hệ thống cấp nước sinh hoạt trong khu vực xây dựng sẽ bố trí 26 họng chữa cháy Ø100, khoảng cách giữa hai họng chữa cháy là 120m-150m, lưu lượng nước chữa cháy 20 lít/s cho 1 đám cháy đồng thời trong 1 giờ.
3.3.6. [bookmark: _Toc289968006][bookmark: _Toc26366352]Khối lượng và khái toán kinh phí
Sử dụng đường ống PVC có đường kính Ø75 – Ø200.
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VÀ KHÁI TOÁN
KINH PHÍ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC
	Hạng mục Công trình
	Đơn vi tính
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	Ống PVC Ø75
	m
	3.582,4
	400,000
	1,432,960,000

	Ống PVC Ø100
	m
	184,6
	500,000
	92,300,000

	Ống PVC Ø150
	m
	1.591,2
	650,000
	1,034,280,000

	Ống PVC Ø200
	m
	356,1
	800,000
	284,880,000

	Trụ cứu hỏa
	cái
	26
	20,000,000
	520,000,000

	Tổng cộng
	 
	3,108,028,000


Tổng cộng (làm tròn): 3.108.000.000 đồng (Ba tỉ một trăm lẻ tám triệu đồng)
3.4. [bookmark: _Toc289968007][bookmark: _Toc26366353]QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN
3.4.1. [bookmark: _Toc289968008][bookmark: _Toc26366354]Chỉ tiêu và công suất điện.
· Nhà ở mặt phố, liền kề			: 3kW/hộ.
· Nhà  biệt thự					: 5kw/hộ.
· Nhà trẻ - mẫu giáo				: 0.15÷0.2kW/học sinh.
· Trường tiểu học				: 0.15÷0.2kW/học sinh.
· Đất thương mại dịch vụ, công cộng		: ≥0.03kW/m² sàn.
· Khu kỹ thuật					: 120kW/ha.
· Chiếu sáng cây xanh và cảnh quan		: 2kw/ha.
· Chiếu sáng giao thông			: 5kw/ha.
	BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN

	STT
	LOẠI ĐẤT
	TIÊU CHUẨN
	ĐƠN VỊ
	Công suất (kW)

	1
	Nhà ở mặt phố, liền kề, tái định cư
	3
	kW/hộ
	7104

	2
	Nhà  biệt thự
	5
	kW/hộ
	60

	3
	Nhà trẻ - mẫu giáo
	0.2
	kW/học sinh
	23,6

	4
	Trường tiểu học
	0.15
	kW/học sinh
	23,1

	5
	Đất thương mại dịch vụ, công cộng
	30
	W/m2
	365,3

	6
	Khu kỹ thuật
	200
	kW/ha
	7,4

	7
	Chiếu sáng giao thông
	5
	kW/ha
	28,1

	8
	Chiếu sáng cây xanh cảnh quan
	2
	kW/ha
	1,5

	9
	Tổng công suất
	7613

	10
	Hệ số đồng thời
	0.8

	11
	Hệ số công suất cosφ = 0.85
	0.85

	12
	Tổng công suất điện yêu cầu có tính đến 10% tổn hao và 10% dự phòng
	8375

	13
	Tổng công suất biểu kiến (kVA)
	7883


3.4.2. [bookmark: _Toc289968009][bookmark: _Toc26366355]Đường dây trung thế, nguồn và lưới điện
3.4.2.1. Nguồn cung cấp
Sử dụng nguồn điện từ trạm biến áp 110KV Bến Lức, hoặc trạm biến áp 110KV Cần Đước theo tuyến trung thế 22KV dọc theo đường ĐT 835B vào khu quy hoạch.
3.4.2.2. Lưới điện
Mạng lưới điện phân phối 22kV cho khu quy hoạch được bố trí theo trục đường N2 và D5, đặt trong HLKT đi đến các trạm hạ thế.
Mạng lưới điện phân phối cho khu quy hoạch được bố trí theo trục đường đi đến các hộ liên tục. Điện hạ thế đi ngầm kết hợp với mạng chiếu sáng.
Lưới điện sử dụng điện áp 220/380V ba pha bốn dây, trung tính nối đất.
3.4.2.3. Dây trung thế
Lưới trung thế 22kv được quy hoạch đi ngầm dưới lòng đường và vỉa hè.
Loại dây dẫn: Dùng cáp CU//XLPE/CTS/PVC-24kV cho dây pha và CU//XLPE/CTS/PVC-24kV cho dây trung tính.
Quy cách dây dẫn, có các loại:
· CU//XLPE/CTS/PVC-24kV-240mm2 
· CU//XLPE/CTS/PVC-24kV -150mm2
· CU//XLPE/CTS/PVC-24kV-120mm2 
· CU//XLPE/CTS/PVC-24kV -95mm2 
· CU//XLPE/CTS/PVC-24kV-95mm2 
· CU//XLPE/CTS/PVC-24kV -70mm2
Cáp ngầm trung thế được luồn trong ống nhựa và chôn dưới lòng đường hoặc vỉa hè đi bộ. Phía trên phải có báo hiệu cáp ngầm trung thế.
Tại các vị trí nối cáp phải có hầm và tủ nối cáp.
· [bookmark: _Toc289968010]Trạm biến áp
Bố trí 3 trạm ( 2 trạm cống suất 3000KVA và 1 trạm công suất 2000KVA) biến áp đặt phân bố đều cho toàn khu.
Tổng công suất: 8000 KVA.
Các trạm biến áp có điện áp vào là 22kv và điện áp ra là 0,4 kv. Vị trí các trạm biến áp xem trên bản đồ quy hoạch cấp điện.
· [bookmark: _Toc289968011]Đường dây hạ thế
Đặc điểm kỹ thuật:
· Đường dây 3P-1N được thiết kế theo tiêu chuẩn đường dây cáp ngầm LV-ABC/PVC (3P + 1N)-0,4KV.
· Dây dẫn: chọn dây dẫn trung bình có quy cách và chủng loại cáp LV-ABC/PVC (4x35mm² - 4x120mm²) để đi đến các tủ điện phân phối cấp cho các khu nhà ở và các công trình công cộng, hành lang phải đảm bảo cho tuyến đường dây.
· Cáp ngầm hạ thế được luồn trong ống nhựa và chôn trong đất dưới lòng đường và vỉa hè.
· Bố trí các tủ phân phối điện tại các công trình công cộng và giữa hai nhà để thuận tiện cho việc cung cấp điện. Mỗi tủ phân phối có thể chứa từ 4 đến 6 đồng hồ điện cung cấp cho 4 đến 6 nhà. Bán kính phục vụ của mỗi tủ dưới 30m.
3.4.3. [bookmark: _Toc289968012][bookmark: _Toc26366356]Chiếu sáng
Để tạo mỹ quan cho một đô thị mới, ta chọn phương án thiết kế chiếu sáng cho dây đi ngầm, để giảm chi phí trả tiền điện, ta chọn chiếu sáng 2 chế độ, từ 17 giờ đèn sáng toàn bộ 100% và sau 22 giờ đèn chỉ sáng 50% lắp đặt.
3.4.4. [bookmark: _Toc26366357]Lưới chiếu sáng
Đặc điểm kỹ thuật:
· Cần đèn cao áp: Làm bằng ống sắt tráng kẽm Ø60, dài 3m, tầm với 1,7m, bán kính uốn cong R700, góc nghiêng so với mặt phẳng ngang là 15º.
· Dây dẫn được chọn là loại cáp bọc rải dọc tuyến và nối từ trụ chiếu sáng đến cọc tiếp địa, dùng đấu nối thiết bị điều khiển tại các tủ điều khiển chiếu sáng và từ hộp nối dây lên đèn.
· Trụ đèn dùng trụ nhôm hoặc Inox cao 12m, cần 1 cánh, khoản cách trụ 30m. Đèn trang trí có độ cao 4m.
· Đèn đường là loại đèn Led 90W đặt cách mặt đường 12m, khoảng cách trung bình là 30m dọc theo đường. Đối với mặt đường rộng trên 8m đèn được bố trí 2 bên đường, mặt đường rộng từ 8m trở xuống, đèn được bố trí một bên đường hoặc 2 bên theo vị trí lệch nhau (xen kẽ vị trí cột). Các đèn được đóng tắt tự động bằng công tắc định thời gian hay công tắc quang điện đạt tại trạm hạ thế khu vực.
· Tủ điều khiển: Hệ thống điều khiển hoàn toàn tự động bao gồm:
· Vỏ tủ bằng Tole sơn 2 lớp kích thước 500 x 800 x 220.
· Áptomat 3 pha 100A.
· Khởi động từ 100A-220V/380.
· Bộ hẹn giờ (timer) có nguồn nuôi phụ khi mất điện loại 2 kênh, khi cài đặt phải thay đổi ngày chế độ với nhau.
· Cầu chì 5A (loại vặn thân bằng sứ, có chân bắt vào đế tủ).
· Máng cáp 45x45 (dùng để che dây nội bộ tủ).
· [bookmark: _Toc289968014]Nguồn cung cấp: Nguồn cung cấp lấy từ 3 trạm biến áp trong khu quy hoạch.
3.4.5. [bookmark: _Toc26366358]Khối lượng và khái toán kinh phí
	BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯƠNG VÀ KHÁI TOÁN CHI PHÍ
 HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG

	STT
	CÁC YẾU TỐ TÍNH TOÁN
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Đường dây trung thế 22kv
	m
	486.1
	 3,000,000 đồng/m 
	1,458,300,000

	2
	Đường dây hạ thế 0,4kv
	m
	5107.1
	 900,000 đồng/m 
	4,596,390,000

	3
	Tủ phần phối cấp
	cái
	124
	 2,500,000 đồng/m 
	310,000,000

	4
	Trạm biến thế
	KVA
	8000
	 1,000,000 đồng/1 KVA 
	       8,000,000,000 

	5
	Đường dây chiếu sáng
	m
	4123.22
	 900,000 đồng/m 
	3,710,898,000

	6
	Tủ chiếu sáng
	cái
	3
	 10,000,000 đồng/cái 
	40,000,000

	7
	Tổng cộng
	18,115,588,000


Tổng cộng (làm tròn): 18.116.000.000 đồng (Mười tám tỉ, một trăm mười sáu triệu đồng).
3.5. [bookmark: _Toc289968015][bookmark: _Toc26366359]QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI VÀ MÔI TRƯỜNG
3.5.1. [bookmark: _Toc289968016][bookmark: _Toc26366360]Thoát nước thải
3.5.1.1. Nguồn tiếp nhận và yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật
· Nguồn tiếp nhận: Nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008 (cột A) tại khu xử lý chung của khu dân cư trước khi thải ra đường ống nước thải của quy hoạch chung.
· Tiêu chuẩn thiết kế: 
· Áp dụng TCVN 7957-2008
· QCVN 07:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị 
· TCVN 01-2008 BXD.
· Hệ thống cống thoát nước thải xây dựng riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa.
3.5.1.2. Công suất trạm xử lý
Công suất của nhà máy xử lý nước thải tính bằng 80% lưu lượng nước cấp.
	BẢNG THỐNG KÊ NHU CẦU THẢI NƯỚC

	STT
	CÁC YẾU TỐ TÍNH TOÁN
	NHU CẦU
	TIÊU CHUẨN
	NHU CẦU m3/ngày

	1
	NƯỚC THẢI SINH HOẠT Qsh 
	2,364 (người)
	80% QCN
	227

	2
	NƯỚC THẢI CTCC 
	 
	80% QCN
	53

	3
	NƯỚC THẢI TMDV
	 
	80% QCN
	24

	4
	CÔNG SUẤT MẠNG LƯỚI Qml
	 
	 
	304


3.5.1.3. Giải pháp thiết kế 
· Sử dụng cống tròn PVC tự chảy, có đường kính Ø200, Ø300 và Ø400 để vận tải nước thải sinh hoạt. 
· Hố ga được bố trí khoảng 20m-50m/cái được xây dựng bằng BT. Đặt ống sát đáy hố ga.
· Nối cống theo nguyên tắc ngang đỉnh cống. Chi tiết về hố ga, cống thoát nước, hướng thoát nước xem trên bản vẽ.
3.5.1.4. Khối lượng và khái toán kinh phí
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG & KHÁI TOÁN KINH PHÍ
HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI
	Hạng mục Công trình
	Đơn vị Tính
	Số lượng
	Đơn giá (đ/đvt)
	Thành tiền (đồng)

	Cống PVC D200
	m
	4,392
	800,000
	3,513,600,000

	Cống PVC D300
	m
	613
	1,400,000
	858,760,000

	Cống PVC D400
	m
	414
	2,000,000
	828,000,000

	Hố ga nước thải
	cái
	36
	4,500,000
	162,000,000

	Trạm xử lý nước thải 
	m3/ngđ
	370
	8,000,000
	2,960,000,000

	Tổng cộng 
	8,321,600,000


Tổng cộng (làm tròn): 8,322,000,000 đồng (Tám tỉ, ba trăm hai mươi hai triệu đồng)
3.5.2. [bookmark: _Toc289968017][bookmark: _Toc26366361]Môi trường
3.5.2.1. Chất thải rắn: Định mức rác thải xử lý 1.0kg/người/ngày.
Rác thải được phân loại tại từng căn hộ, toàn khu sẽ bố trí các thùng chứa rác tại các vị trí thích hợp thu gom rác thải và hợp đồng với Công ty vệ sinh môi trường của huyện Cần Giuộc đến vận chuyển về khu tập trung, xử lý rác của huyện để xử lý. Nghiêm cấm mọi hành vi đổ rác bừa bãi gây mất vệ sinh và mỹ quan khu nhà ở.
3.5.2.2. Khói bụi
Không được thường xuyên xả khói, khí thải gây khó chịu cho cư dân xung quanh. Miệng xả ống khói, ống thông hơi không được hướng ra đường phố, nhà xung quanh. Ống thoát hơi có đường kính tối thiểu 160 mm, vị trí miệng ống thoát hơi phải đặt phía sau nhà, cách vị trí cao nhất của mái nhà tối thiểu 1,0 m.
3.5.2.3. Cây xanh
Bố trí công viên cây xanh len lõi vào từng nhóm ở nhằm tăng hiệu quả sử dụng và bổ sung diện tích cây xanh cho khu quy hoạch bằng cây xanh dọc các trục đường.
Trên các vỉa hè đường phố trồng cây bóng mát, khoảng cách cây 8m – 10m/cây, trồng giữa ranh 2 lô đất, các loại cây theo quy định… Tại các ngã ba, ngã tư không trồng cây làm che khuất tầm nhìn.Các loại cây dự kiến trồng phải phù hợp quy định.
Đối với cây xanh công viên: trồng cỏ nhung và cỏ lá gừng, đồng thời trông các loại cây có hoa tầm thấp và cao xen lẫn cây cổ thụ tạo thành cảnh quan.
Đối với cây xanh ven kênh: trồng cỏ và các cây cổ thụ tạo cảnh quan bóng mát đồng thời giữ đất không bị sạt lở không bị xói mòn...
Chi phí đầu tư trồng cây xanh tạm tính: 10.000.000.000 đồng (Mười tỉ đồng).
3.6. [bookmark: _Toc289968018][bookmark: _Toc26366362]QUY HOẠCH HỆ THỐNG THÔNG TIN-LIÊN LẠC
3.6.1. [bookmark: _Toc289968019][bookmark: _Toc26366363]Cơ sở pháp lý 
· Nghị định 41/2007/ND-CP ngày 22/3/2007 của Chính phủ về Xây dựng ngầm đô thị.
· Căn cứ quyết định số 2129/QĐ-UBND NGÀY 20/06/2013 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truền thông tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
· QCVN 33:2011/BTTTT quy chuẩn quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông.
· Thông tin liên tịch 01/2007/TTLT-BTTTT-BXD ngày 12/10/2007 hướng dẫn việc lắp đặt, quản lý sử dụng thùng thư bưu chính, hệ thống điện thoại cố định.
· Tiêu chuẩn ngành TCN 68-132:1998 cáp thông tin kim loại dùng cho mạng điện thoại nội hạt-yêu cầu kỷ thuật.
· Tiêu chuẩn ngành TCN 68-160:1996 cáp sợi quang-yêu cầu kỷ thuật.
· Tiêu chuẩn ngành TCN 68-161 phòng chóng ảnh hưởng ảnh hưởng của đường dây điện lực đến cáp thông tin và các trạm thu phát vô tuyến-yêu cầu kỷ thuật.
· Tiêu chuẩn ngành TCN 68-254:2006 công trình ngoại vi viễn thông-quy định kỷ thuật.
3.6.2. [bookmark: _Toc289968020][bookmark: _Toc26366364]Tiêu chuẩn và nhu cầu thông tin
· Chỉ tiêu thiết kế:
· Khu dân cư			: 25 thuê bao/100 dân
· Khu thương mại, dịch vụ	: 24 thuê bao/ha
· Nhu cầu sử dụng:
· Khu dân cư			: 592 thuê bao
· Khu thương mại, dịch vụ	: 30 thuê bao
Như vậy số thuê bao khoảng 622 số (đã có dự phòng 10%)
3.6.3. [bookmark: _Toc286104539][bookmark: _Toc289968023][bookmark: _Toc289968024][bookmark: _Toc26366365]Nguồn cung cấp
Nguồn cung cấp thông tin liên lạc cho khu quy hoạch là một hệ thống được ghép vào mạng viễn thông của trạm viễn thông huyện Cần Giuộc dẫn về, sử dụng cáp quang đi ngầm dọc theo đường tỉnh ĐT 835B đến tổng đài viễn thông của khu quy hoạch.
3.6.4. [bookmark: _Toc168371507][bookmark: _Toc289968025][bookmark: _Toc26366366]Giải pháp quy hoạch
Mạng thông tin của khu quy hoạch được bố trí ngầm dưới vỉa hè và dưới lòng đường. 
Sử dụng cáp ngầm được luồn trong ống nhựa và chôn trực tiếp trong đất.
[bookmark: _Toc168371508][bookmark: _Toc289968026]Các tủ cáp và các tập điểm được bố trí trên vĩa hè, ranh giới giữa 2 nhà. Các tuyến cáp chính có thể dùng cáp quang hoặc cáp đồng để đi đến các tủ cáp. Các tuyến cáp phối dùng cáp đồng để đi đến các tập điểm.
3.6.5. Khối lượng và khái toán kinh phí
· Chi phí tạm tính cho hệ thống thông tin liên lạc của khu quy hoạch:
622số×2.000.000đ/số = 1.244.000.000 đồng (Một tỉ, hai trăm bốn mươi bốn triệu đồng)
· Chi phí cụ thể Ngành bưu điện sẽ đầu tư và kinh doanh.
3.7. [bookmark: _Toc289968027][bookmark: _Toc26366367]ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
3.7.1. [bookmark: _Toc289968028][bookmark: _Toc26366368]Mục tiêu đánh giá
· Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực quy hoạch.
· Xác định mức độ tác động đến môi trường trong quá trình thực hiện xây dựng của dự án KHU DÂN CƯ AN PHÚ SINH.
3.7.2. [bookmark: _Toc289968029][bookmark: _Toc26366369]Các căn cứ để đánh giá tác động môi trường
· Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005.
· Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
· Thông tư số 10/2000/TT-BXD ngày 08/8/2000 hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các đồ án Quy hoạch của Bộ Xây Dựng.
· Theo mục 2 điều 1 nghị quyết Chính phủ số: 33/208/NB-CP ngày 31/12/2008.
3.7.3. [bookmark: _Toc289968030][bookmark: _Toc26366370]Các giai đoạn đánh giá tác động cảu môi trường
· Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng khu đô thị dân cư.
· Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn đưa vào hoạt động các khu chức năng và sinh hoạt của các khu dân cư.
· Đề xuất nhưng biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
	Tuy nhiên, để tiến hành triển khai thực hiện trong giai đoạn đầu cần thiết đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng như sau:
3.7.3.1. Môi trường trong giai đoạn thi công
a) Môi trường đất và sạt lở:
· Khi chuẩn bị công trường sẽ phải tiến hành tháo dở các công trình hiện hữu, dọn dẹp mặt bằng, thu gom lớp phủ hữu cơ.
· Đào đắp tạo mặt bằng thi công sẽ làm cho sự ổn định của mái dốc bị phá vỡ có thể tọa ra sự lở đất.
* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:
· Lựa chọn thời kỳ thi công tốt nhất (tránh thời kỳ mùa mưa), để tránh nguy cơ do xói lở.
· Tạo chỗ thích hợp chứa lớp hữu cơ.
· Có biện pháp, kế hoạch thận trọng trọng việc tháo dở các công trình.
b) Môi trường nước:
Nhưng công việc trong dòng nước tại vị trí thi công cũng có nguy cơ gây ô nhiễm nước mặt (như tăng nồng độ vật lơ lững, khuếch táng vữa bê tông), các loại chất thải từ các công trường thi công cũng có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng nước.
* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:
· Tạo ra bể lắng chứa bùn thải, chất gây ô nhiễm và rác trong nước thải trước khi cho chảy ra các cửa xả.
· Hạn chế tối đa vấn đề thoát bê tông.
c)  Chất lượng không khí:
Bụi phát sinh từ các hoạt động thi công có thể là nguồn gây ô nhiễm không khí. Khí thải từ các thiết bị, phương tiện trong quá trình thi công cũng là nguồn gây ô nhiễm không khí.
* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:
· Tưới nước trên công trường.
· Công nhân làm việc phải sử dụng khẩu trang.
d) Tiếng ồn và rung:
Tiếng ồn và rung trong thi công có nguồn phát sinh từ các thiết bị thi công (máy rung, máy đầm, máy trộn bê tông…), phương tiện thi công (xe lăn, xe lu, máy đào, xe tải..) và các máy móc khác (máy phát điện, máy bơm,..).
* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:
· Trong quá trình thi công, có thể có giới hạn tiếng ồn bằng cách sử dụng các phương tiện, thiết bị hoàn thiện đủ tiêu chuẩn thải theo TCVN 5949 – 1998.
· Vị trí đạt các thiết bị, máy móc thi công càng xa khu dân cư càng tốt. Bố trí lịch thi công nhằm hạn chế số giờ thi công vào ban đêm.
e) Xử lý chất rắn:
· Chất thải do hoạt động san lấp chủ yếu là đất và rác hữu cơ.
· Việc dổ chất thải lên đất liền do thi công có thể hủy diệt cây cối, hoa màu, làm lan tràn các chất ô nhiễm, làm mất mỹ quan và phiền phức cho dân địa phương.
· Chất thải rắn (rác) và nước thải ở khu nhà ở của công nhân, có tác hại đến sức khỏe của cộng đồng xung quanh.
* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:
· Phải căn cứ vào các tính chất của chất thải để thiết kế bể lắng, tạo lớp phủ lên đất lấp hoặc có kế hoạch sử dụng khu đất đắp sau khi thi công.
· Rác sinh hoạt phải đỏ vào nơi quy định hoặc xây bể chứa sau đố chôn lấp hoặc đốt, tuân thủ theo quy định nghị định 59/2007 ngày 26/04/2007 của chính phủ.
f) Rủi ro:
· Thi công đường có thể xảy ra tai nạn giao thông đường bộ.
· Có khả năng thi công làm ảnh hưởng tới các công trình ngầm chôn dọc trên tuyến, mà trong quá trình khảo sát chưa phát hiện được.
* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:
· Cần phải có biển báo, khi cần thiết phải tổ chức phân luồng cho giao thông trong khi vực thi công (khi cần thiết).
· Bảo đảm rằng đã giải quyết được những yêu cầu về an toàn trong thiết kế thi công.
· Phải thông báo ngay cho đơn vị quản lý biết trong trường hợp phát hiện các công trình ngầm chôn trong đất để có hướng xử lý thích hợp.
3.7.3.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường sau khi hoàn thành dự án
a) Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễn môi trường không khí:
Khi dự án hoàn thành các ô nhiễm không khí chính trong khu vực dự án bụi, khí thải từ các bếp nấu ăn, bụi khí thải và tiếng ồn từ các phương tiện xe cơ giới. Các biện pháp giảm thiểu sẽ được áp dụng như sau:
· Trong thiết kế kiến trúc, tại khu vực bếp trong các công trình kiến trúc đều có bố trí hệ thống thông gió hút tự nhiên (hoặc cưỡng bức) trong các hành lang kỹ thuật. Đói với bếp cảu các công trình công cộng đều có hệ thông thống gió cưỡng bức, có ống khói với độ cao đủ lớn để hòa loãng khí thải vào không khí.
· Tăng cường trồng và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ.
b) Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước:
Sau khi dự án được xây dựng hoàn tất, hệ thống thoát nước của khu vực dự án là hệ thống thoát nước riêng cho nươc thải sinh hoạt và nước mưa, hệ thống cấp nước sử dụng nguồn cấp nước khu vực. Hệ thống cấp, thoát nước được thiết kế xây dựng tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật hạ tầng cơ sở của khu du lịch sinh thái.
· Đối với nước thải sinh hoạt:
· Để nước thải sinh hoạt không gây ô nhiễm bởi các chất hữu cơ và vi khuẩn thì ngoài việc xử lý cục bộ nước thải bằng các bể phốt 3 ngăn ở từng công trình kiến trúc, cần thiết phải có các trạm xử lý nước thải tập trung trước khi xả ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.
· Tại các khu nghỉ dưỡng, các khu vực công cộng, nhà các câu lạc bộ, nhà ở: đói với các nguồn nước thải sinh hoạt có nồng độ chất bẩn lớn: xí, tiểu… dược xử lý làm sạch bằng bể tự hoại, trước khi dùng với các loại nước thải từ tắm rửa, giặt… (có nồng độ thấp) đưa vào các tuyến thoát nước thải bên ngoài. Nước thải qua bể tự hoại được lắng cặn và lên men cặn lắng (chủ yếu là chất hữu cơ không tan). Cặn lắng được giữ lại trong bể 12 tháng, dưới tác dộng của vi khuẩn hiếm khí, cặn được phân hủy thành các chất khí và khoáng hòa tan. Bùn cặn lên men sẽ định kỳ được chở đi bằng xe hút bùn chuyên dụng. Hiệu quả xử lý làm sạch của bể tự hoại 3 ngăn có ngăn lọc có thể đạt tới 40% theo BOD, khả năng tách căn lơ lửng của bể tự hoại từ 50-60%.
· Tại trạm xử lý nước thải tập trung: thu nhận toàn bộ nước thải sinh hoạt của từng khu vực. Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt theo phương pháp sinh học 2 bậc với sinh hóa kỵ khí bậc I và sinh hóa hiếu khí bậc II. Dẩm bảo các chất gây ô nhiễm trong nước sau khi xử lý tập trung phải thấp hơn giới hạn cho phép.
· Đối với nước mưa:
· Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước mưa. Kiểm tra phát hiện hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời.
· Dẩm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho hệ thống thoát nước mưa. Không để các loại rác thải, chất lỏng độc hại xâm nhập vào đường thoát nước.
· Thực hiện tốt các công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các chất bẩn trong mưa.
c) Các biện pháp quản lý chất thải rắn:
Chất thải rắn của khu dân cư chủ yếu là rác thải sinh hoạt. Lượng rác thải sinh hoạt cần phải có các biện pháp quản lý chặt chẽ, xem xét ngay từ khâu thiết kế kiến trúc. Các biện pháp cụ thể sau
· Đối với các công trình công cộng cần có bể rác hoặc thùng rác to có nắp đậy kín đặt ở vị trí thích hợp.
· Đối các trục đường chính hoặc nơi công cộng sẽ được đặt các thùng rác nhỏ, cách nhau khoảng 60 – 80m để thuận tiện đổ rác.
· Thực hiện tốt các chương trình vệ sinh công cộng.
d) Kế hoạch quan trắc và giám sát môi trường:
Trong quá trình chuẩn bị công trường, san ủi mặt bằng, thi công công trình và vận hành, việc quan trắc kiểm tra, đo đạc và đánh giá tác động môi trường phải được tiến hành liên tục theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo kiểm soát các tác động đối với việc thực hiện dự án và đề ra các giải pháp thực hiện để ngăn ngừa sự suy thoái cung như bảo vệ môi trường xung quanh, kế hoạch dự kiến như sau:
· Đối tượng kiểm tra giám sát:
· Kiểm tra và giám sát chủ đầu tư và các đơn vị thi công.
· Nội dung kiểm tra giám sát:
· Giám sát thực hiện toàn bộ các giải pháp bảo vệ môi trường đã trình bày ở trên.
· Ghi nhận và kiểm tra lại các thông tin phản hồi có liên quan đến môi trường từ các hộ dân cư lân cận và các công trình xây dựng.
Cụ thể hóa một số điểm trong kế hoạch giám sát:
* Giám sát chất lượng không khí:
· Thông số giám sát
· Bụi lơ lửng, bụi tổng số.
· KHí SO2, CO, NO2, tổng cacbua hydro, hơi chì.
· Tiếng ồn.
· Vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc gió.
· Vị trí giám sát
· 1 điểm tại vị trí trung tâm khu đất.
· 4 điểm tại 4 góc khu đất
· Tần suất thực hiện
· 3 tháng một lần trong gia đoạn thi công xây dựng.
· Tiêu chuẩn so sánh
· Các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường.
* Giám sát chất lượng nước:
· Nội dung kiểm tra.
· Kiểm tra sự tồn tại và khả năng thoát nước của các tuyến thoát nước sinh hoạt, nước mưa, nước thải thi công. Xác định các yếu tố gây cản trở đến khả năng thoát nước và làm gia tăng nồng độ chất bẩn trong các loại nước thải.
· Kiểm tra điều kiện vệ sinh tại các khu lán trại, mức độ tiện nghiệm cảu các khu vệ sinh công cộng trên công trường. Xác định các yếu tố làm giảm điều kiện vệ sinh tạo các khu vực đó.
· Tầng suất kiểm tra: 3 tháng/lần.
e) Kết luận:
· Đầu tư xây dựng Dự án KHU DÂN CƯ AN PHÚ SINH phù hợp với quy hoạch.
· Việc thực hiện dự án trọng giai đoạn thi công cũng có một số tác động tiêu cực nhưng không đáng kể đối với môi trường không khí và nước. Các tác nhân gây ô nhiễm do hoạt động trong giai đoạn này sẽ giảm rất nhiều và kết thúc tại thời điểm thi công xong hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
· Trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi công, chủ đầu tư sẽ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.
3.8. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN
· Đến tháng 10/2020: hoàn thành thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, quy hoạch 1/500, phòng cháy chữa cháy…
· Đến tháng 9/2022: Hoàn thành đền bù, giải phóng mặt bằng; hoàn thành thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khu dân cư.
· Tháng 10/2022 trở đi: Nghiệm thu, bảo hành và đưa dự án vào khai thác.
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4.1. Kết luận	
Khu Dân cư An Phú Sinh, ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xây dựng góp phần đáp ứng nhu cầu ổn định chỗ ăn ở cho nhân dân, công nhân và cán bộ công nhân viên trên làm việc trên địa bàn xã.
Việc đàu tư xây dựng Khu Dân Cư An Phú Sinh sẽ thay đổi hiện trạng khu đất nông nghiệp với năng suất thấp, thành một khu dân cư mới khang trang, đầy đủ tiện ích. Góp phần hỗ trợ, cung cấp các tiện nghi cho các Khu cụm công nghiệp lân cận, làm thuận lợi hoạt đọng đầu tư.
4.2. Kiến nghị
Kính trình UBND huyện Cần Giuộc cùng các Sở ban ngành có liên quan xem xét, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/500 Khu Dân Cư An Phú Sinh để chúng tôi có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
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